Một số quy định về quản lý xuất nhập khẩu của Trung Quốc


I.THÔNG  TIN  VỀ THỊ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

1.Thông tin cơ bản

 Tên đầy đủ: Cộng hoà Nhân Dân Trung Hoa (People’s Republic of China)

Tên ngắn gon:China

Viết tắt:PRC

 Thế chế nhà nước:Theo thế chế cộng hoà Dân chủ Nhân Dân, chế độ một viện (từ năm 1949).

Thủ đô: Băc Kinh

Các thành phố chính: Thượng Hải, Trùng Khánh, Thiên Tân, Thầm Dương,Vũ Hán, Quảng Châu, Nam Kinh, Thầm Quyền.

Ngày độc lập: 01 tháng 10 năm 1949

Vị trí địa lý: nằm ở phía Đông Châu Á, giáp với Biển Đông Trung Quốc, Vịnh Hàn, Biển Vàng và Biển Nam Trung Quốc. 

Diện tích:9.596.960 km2

Trong đó:diện tích đất liền là 9.326.410 km2, diện tích mặt nưỡc là 270.550 km2

Đường biên giới: 22.117 km, tiếp giáp với Afghanistan 76km, Bhutan 470km, Miến Điện2,185km, Ấn Độ 3,380km Kazakhstan 1,533km, Bắc Triều Tiên 1,416kmKyrgyzstan 858km, Lào 423km, Mông Cổ 4,677km, Nê pan 1,236 km, pakistan 523km, Nga (phía đông bắc) 3,650 km, Nga (phía tây bắc) 40kmm Tajikistan 414km, Việt Nam 1,281 km, Hong Kong – Trung Quốc 30m, Ma Cao – Trung Quốc 0.34km.

Bờ biển: 14.500km 

Khí hậu: Đa dạng, trong đó ở Miền nam có khí hậu nhiệt đới và Miền Bắc có khí hậu Cận Bắc Cực.

Địa hình: Chủ yếu là đồi núi, Cao nguyên, sa mạc ở Phía Tây; đồng bằng và đồi ở phía Đông.

Tài nguyên thiên nhiên

Than đá, quặng sắt, dầu mở, khí ga tự nhiên, thuỷ ngân, thiếc, vonfram, antimon, mangan, molypđen, vanađi, manhetit, nhôm, chì, kẽm, urani và tiềm năng vè thuỷ điện.

Dân số: 1.313.973.713 người (2005)

 Cấu trúc tuổi

·  0 – 14 tuổi: 20,8% (Nam 145.461.833/ Nữ 128.445.739)

· 15 – 64 tuổi: 71,4% (Nam 482.439.115/ Nữ 455.960.489)

· Trên 65 tuổi: 7,7% (Nam 48.562.635/ Nữ 53.103.902)(2006 est)

 Tăng trưởng dân số:0,59%

 Dân tộc: Có 54 dân tọc: Hán (91,9%), Choang, Duy – Ngô – Nhi, Hồi, Y– ê, Tây Tạng, Miêu, Mãn Châu, Mông Cổ, Buy – a, Triều Tiên và các dân tộc khác.

 Tôn Giáo: Phật giáo, Cơ đốc giáo, Đạo giáo, Đạo hồi, Thiên Chúa La Mã. 

 Ngôn ngữ:

 Tiếng Trung tiêu chuẩn hay tiếng phổ thông (Putonghua, trên cơ sở tiếng Bắc Kinh), tiếng Quảng Đông, tiếng Thượng Hải, tiếng Phúc Kiến – Đài Bắc, Trung Quốc...

Tỷ lệ biết chữ:

 Tổng dân số: 90,9%

 Nam:95,1%

 Nữ:86,5% (2002)

Hệ thống luật pháp: Trên cơ sở luật dân sự; khởi nguồn từ luật của Liên Xô và các quy chuẩn trong bộ luật dân sự của lục địa.

Cơ quan Hành pháp

 Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, được Quốc hội bầu ra theo nhiệm kỳ 5 năm.Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ, được Chủ tich nước chỉ định và được Quốc hộ thông qua.

Cơ quan lập pháp

 Quốc hội gồm có 2.985 ghế, các đại biểu được hội đồng nhân dân các thành phố, khu vực, các tỉnh bầu ra theo nhiệm kỳ 5 năm.

Cơ quan tư pháp

Toà án Nhân dân tối cao (Thành viên do Quốc hội chỉ định); Toà án Nhân dân địa phương (Bao gồm tòa án cấp cao, toà án trung gian và toà án địa phương); Toà án Nhân dân đặc biệt (Chủ yếu là toà án Quan đội, toà án hàng hải, toà án vận tải đường sắt).

Các đảng chính trị

 Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) và ngoài ra có 8 đảng nhỏ khác.

Tham gia vào các tổ chức Quốc tế:

ADB, APEC, APT, ARF,ASDB, ASEAN(thành viên đối thoại), BCIE, BIS, CDB, EAS, FAO, G – 77, IAEA, IBRD, IAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM (Quan sát viên), IPU, ISO, ITU, LAIA (Quan sát viên), MIGA, MINURSO, MONUC, NAM (Quan sát viên), NSG, OAS (Quan sát viên),ONUB, OPCW, PCA, PIF (đối tác), SAARC, (Quan sát viên), SCO, UN, Hội đồng bảo an liên hiệp Quốc, UNAMSIL, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, NUNMEE, UNMIL,UNMIS, UNMOVIC, UNOCI, ÚNTO, UPU, WCO, ƯHO, ƯIPO, WTOO,WTO, ZC. 

Giao thông vận tải

· Sân bay: 486 (2006)

· Đường sắt: 71.898km

· Đường bộ:1.809.829km

· Đường sông: 123.964km

· Cảng chính: Đại liên, Quảng Châu,Nam Ninh,Thượng Hải...

Các thông tin khác

· Mã điện thoại quốc tế:086

· Mà internet:cn

2.Kinh tế

 Trong 30 năm qua, Trung Quốc đã thực hiện chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch tập chung sang nền kinh tế định hướng theo thị trường trong đó chú trọng phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân. Quá trình cải tổ bắt đầu từ cuối những năm 1970 bằng việc bãi bỏ dần hình thức hợp tác xã trong nông nghiệp và tiến tới tự do hóa về giá cả, phi tập chung về tài chính, tăng quyền chủ động cho các doanh nghiệp nhà nước, tạo nền tảng cho đa dạng hoá trong lĩnh vực ngân hàng. phát triển thị trường chưng khoán, thúc đẩy thành phần kinh tế ngoại quốc doanh và mở cửa với  thương mại và đầu tư nước ngoài. Có thể nói, Trung Quốc đã thực hiện cải tổ theo từng bước và theo từng phần và đã đạt được những thành quả rực rỡ.

 Quá trình này được tiếp tục với một số chính sách quan trong vào năm 2005 bao gồm việc bán cổ phần của ngân hàng lớn nhất Trung Quốc cho các nhà đầu tư nước ngoài và điều tiết tốt tỉ giá ngoại tệ và thị trường trái phiếu. Quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và những thành quả đạt được đã giúp nâng thu nhập quốc dân GDP tăng lên 10 lần so với năm 1978. Nếu tính theo ngang giá sức mua, năm 2005 Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới sau Mỹ, mặc dù thu nhập quốc dân bình quân đầu người còn ở mức dưới mức trung bình và còn 150 triệu người sống dưới mức nghèo khổ.Tốc độ phát triển kinh tế ở mức cao, đặc biệt là các tình duyên hải và mức thu nhập cũng ngày càng phân biệt rõ giữa vùng này và  các vùng khác.

 Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực nhằm:

 a, Duy trì công việc thích hợp cho hàng trục triệu công nhân bị sa thải từ doanh nghiệp nhà nước, di cư và tìm công việc mới do đội ngũ lao động này.

 b, Chống tham nhũng và các loại tội phạm kinh tế khác.

 c, Tránh những ảnh hưởng nguy hại tới môi trường và các xung đột xã hội liên quan đến sự chuyển đổi nhanh chóng của nền kinh tế.

3.Thương mại và đầu tư
3.1 Thương mại 

 Trong năm 2005, kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc đạt 1.422 tỷ USD, đứng thứ 3 trên thế giới. Trong năm 2005, xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng nhanh và đạt  28,4 trong khi nhập khẩu tăng 17,6%. Theo đó, thặng dư thương mại đạt 101,9 tỷ USD. Trong 4 tháng đầu năm 2006, xuất khẩu tăng 25,8% trong khi nhập khẩu tăng 22,1%.

 Mười đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc là Mỹ, Nhật Bản, Hong Kong – Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Bắc- Trung Quốc, Đức, Singapore, Malasia, Nga, Hà Lan. Tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và 10 đối tác nói trên đạt 921 tỷ USD, chiếm 65% tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc năm 2005.

 Kim ngạch thương mại mặt hàng gia công xuất khẩu tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong ngoại thương của Trung Quốc. Trong năm 2005, xuất khẩu và nhập khẩu cac mặt hàng gia công tăng tương ứng là 27% và 23,6%. Trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong năm 2005, thương mại mặt hàng gia công xuât khẩu chiếm 54,7%. 

 Năm 2005, xuất khẩu máy móc thiết bị, sản phẩm điện và điện tử có mức tăng trưởng nhanh ở mức 30% (322 tỷ USD), trong khi các  mặt hàng tiêu dùng khác cũng cho thấy những phát triển khá ấn tượng. Ví dụ, xuất khẩu hàng may mặc tăng 20,3% (65,9 tỷ USD), giày dép tăng 25,3(19,1 tỷ USD). Trong 4 tháng đầu năm 2006, xuất khảu máy móc thiết bị, sản phẩm điện và điện tử tăng 32,3%. Trong khi hàng may mặc và giày dép tăng tương ứng là 26,5% va 19,3%.

 Trong năm 2005, xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 31,2%, đạt 444,2 tỷ USD, chiếm 58,3% của tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn quốc. Trong cùng thời kỳ, kim ngạch nhập khẩu của khu vực này tăng 19,4%, đạt 385,7 tỷ USD, chiếm 58,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc. Trong 4 tháng đầu năm 2006, xuất khẩu và nhập khẩu của doanh nghiệp này tăng trưởng tương ứng là 29,2% và 24,2%.

Nhập khẩu các nhóm mặt hàng chủ yếu năm 2005











Đơn vị tỷ USD

	Nhóm mặt hàng
	2005
	Tăng trưởng
	% trong tổng kim ngạch NK

	Nông nghiệp

Máy  móc, hàng điện tử

Sản Phẩm kỹ thuật cao
	24,63

350,38

197,71
	-0,8

16,0

22,5
	3,7

53,1

30,0




Xuất khẩu theo nhóm mặt hàng (2005)

Đơn vị: tỷ USD

	Nhóm hàng
	2005
	Tăng trưởng
	% trong tổng kim ngạch XK

	Sản phẩm nông nghiệp

Máy móc, điện tử

Sản phẩm kỹ thuật cao
	19,63

426,75

218,25
	19,6

32,0

31,8
	2,6

56,0

28,6


Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu năm 2005

Đơn vị:1.000 USD

	Mặt hàng
	2005
	2004
	Tăng trưởng

	Điện tử máy móc
	35.037.481
	30.204.564
	16,0

	Bảng mạch và thiết bị điện tử
	19.770.797
	16.141.439
	22,5

	Bảng mạch và thiết bị vi điện tử
	8.155.281
	6.104.720
	33,6

	Dầu thô
	4.772.293
	3.391.168
	40,7

	Bảng LCD
	2.750.517
	2.099.298
	31,0

	Thép
	2.460.845
	2.078471
	18,4

	Nguên liệu nhựa
	2.424.532
	2.067012
	17,3

	Quạng sắt và thiếc
	1.837.278
	1.269.913
	44,7

	Thiết bị và linh kiện sử lý dữ liệu tự động
	1.802.081
	1.445.609
	24,7

	Linh kiện tivi, đài, và thiết bị viễn thông
	1.665459
	1.224.261
	33,0

	Linh kiện cho thiết bị sử lý dữ liệu tự động
	1.568.565
	1.375.260
	14,1

	Linh kiện bảng mạch
	1.049.632
	867.290
	21,0

	Xăng dầu
	1.043.465
	923.930
	12,9

	Thiết bị điện thoại vô tuyến
	1.038.510
	786.962
	32,0

	Đồng hồ
	956.434
	901.105
	6,1

	Thiết bị và linh kiện dùng trong đo lường, phân tích và đánh giá
	931,791
	771.940
	20,8

	Đi ốt và các linh kiện bán dẫn tương tự
	855.056
	741.642
	15,3

	Đậu nành
	777.879
	697.917
	11,5

	Linh kiện ôtô
	672.611
	731.579
	-8,2

	Dụng cụ,thiết bị cho máy cơ khí
	657.039
	607.115
	29,6


10 thị trường nhập khẩu lớn nhât 2005

Đơn vị: tỷUSD

	Thứ tự
	Nước (Vùng)
	2005
	Tăng trưởng%
	%trong tổng kim ngạch NK

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
	Tổng kim ngạch

Nhật Bản

Han Quốc

ASEAN

Đài Bắc, Trung Quốc

EU

Mỹ

Australia

Nga

Các tiểu vuơng quốc ả rập

Hong Kong, Trung Quốc
	660,2

100,45

76,82

75,00

74,68

73,60

48,73

16,19

15,89

12,25

12,23
	17,6

6,5

23,4

19,1

15,3

5,0

9,1

40,1

31,0

62,8

3,6
	100,0

15,2

11,6

11,4

11,3

11,1

7,4

2,5

2,4

1,9

1,9


10 Thị trường xuất khẩu lớn nhất (2005)

Đơn vị: tỷ USD

	Thứ

tự
	Nước (Vùng)
	2005
	Tăng trưởng
	Trong tổng kim ngạch NK

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
	Tổng kim ngạch

Mỹ

UE

Hong Kong, Trung Quốc

Nhật Bản

ASEAN

Hàn Quốc

Đài Bắc, Trung Quốc

Nga

Canada

Australia
	762,00

162,90

143,71

124,48

83,99

55,37

35,11

16,55

13,21

11,65

11,06
	28,4

30,4

34,1

23,4

14,3

29,1

26,2

22,2

45,2

42,8

25,2
	100,0

21,4

18,9

16,3

11,0

7,3

4,6

2,2

1,7

1,5

1,5


Nhập khẩu theo khu vực/lục địa (2005)

Đơn vị: tỷ USD

	Khu vực lục địa
	2005
	2004
	Tăng trưởng %

	Tổng giá trị

Châu Á 

-ASEAN

Trung Đông

6 Quốc gia vịnh  Ba Tư
Châu âu

EU

Khu vực bắc Mỹ

Châu Mỹ la tinh

Châu Đại Dương

Châu phi


	660,12

441,54

75,00

31,87

19,99

96,45

73,60

56,27

26,77

18,01

21,06
	17,6

19,5

19,1

44,2

39,8

8,4

5,0

8,1

23,0

35,0

34,6
	100,0

66,9

11,4

4,8

3,0

14,6

11,1

8,5

4,1

2,7

3,2


Xuất khẩu theo khu vực/ lục địa(2005)

Đơn vị: tỷ USB

	Khu vực(Lục địa)
	2005
	Tăng trưởng
	% trong tâp kim ngạch NK

	Tổng giá trị

Châu Á 

-ASEAN

Trung Đông

 6 Quốc gia vịnh  Ba Tư
Châu âu

EU

Khu vực bắc Mỹ

Châu Mỹ la tinh

Châu Đại Dương

Châu phi
	762,00

366,43

55,37

28,66

13,76

165,64

143,71

174,68

23,68

12,89

18,68
	28,4

24,0

29,1

34,3

31,9

35,3

34,1

31,1

29,9

26,7

35,3
	100,0

48,1

7,3

3,8

1,8

21,7

18,9

22,9

3,1

1,7

2,5


Xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu (2005)

Đơn vị: 1000 USD

	Mặt hàng
	2005
	2004
	Tăng trưởng %

	Mãy móc điện tử*

Sản phẩm kỹ thuật cao*

Thiết bị và linh kiện xử lý dữ liệu tự động

Phụ kiện dệt may

Chỉ vải may mặc

Linh kiện thay thế cho thiết bị sử lý dữ liệu tự động

Điện thoại không dây

Gày dép

Linh kiện TV, radio và thiết bị viễn thông

Bảng mạch và linh kiện điện tử

Đồ trang trí nội thất

Thép

Sản phẩm nhựa

Tivi (bao gồm cả dạng lắp ráp CKD)

Máy ghi âm ghi băng thiết bị ghi âm

Hàng hóa du lịch, túi du lich

Đồ chơi

Linh kiện ôtô

Xăng dầu

Thiết bị điều hoà không khí

Đồ đựng, container

Máy ảnh kỹ thuật số
	42.674.726

21.824.802

1.802.081

7.388.026

4.112.663

2.835.642

2.063.516

1.905.291

1.814.403

1.438.661

1.350.387

1.307.968

1.127.745

841.087

764.956

731.154

658.043

656.229

641.083

637.950

587.182

553.489


	32.337.023

16.553.560

5.991.127

6.161.535

3.347.375

2.387.829

1.416.587

1.520.261

1.203.102

1.099.280

1.016.766

833.376

917.685

548.553

740.927

623.837

440.919

637.946

396.018

350.160

512.529

485.869


	32,0

31,8

27,4

19,9

22,9

18,8

45,7

25,3

50,8

30,9

32,8

56,9

22,9

53,3

3,2

17,2

49,2

2,9

61,9

82,2

14,6

13,9


3.2 Đầu tư
 Đầu tư nước ngoài luân là một nhân tố quan trọng trong sự phát triển thương mại mạnh mẽ của Trung Quốc và tạo công ăn việc làm cho lao động thàng thị.

 Trong năm 2004, số lượng dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép tăng 0,8% và đạt 44.001 dự án, trong khi đó vốn đầu tư thực hiện giảm nhẹ với mức giảm là 0,5%, đạt 60,3 tỷ USD. Trong 4 tháng đầu năm 2006, số lượng dự án mới giảm 3,5% và vốn đầu tư thực hiện tăng 5,8%.

 Cho tới cuối năm 2005, Trung Quốc đã cấp phép tổng cộng 552.942 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư thực hiện lên tới 622,4 tỷ USD. Những nguồn đầu tư lơn chủ yếu từ Hong Kong – Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Đài Bắc -  Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc. Trung Quốc trở thành nước tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất trong số các nước đang phát triển trong 7 nưm liên tục, từ năm 1993.

 Vào cuối năm 2004, 5.163 doanh nghiệp Trung Quốc (Ngoài lĩnh vực tài chính) đã đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đâu tư lên tới 44,8 tỷ USD. Tính tới năm 2004, Hong Kong – Trung Quốc là khu vực nhận đầu tư lớn nhất, Chiếm 68% trong tổng vốn đầu tư hướng ngoại. Dịch vụ kinh doanh (Chủ yếu là góp cổ phần đầu tư), bán buôn bán lẻ, khai khoáng và sản xuất là những lĩnh vức tập trung vốn đầu tư nhất từ phĩa các doanh nghiệp Trung Quốc. Trong năm 2005, những con số tạm tính cho thấy vốn FDI của các doanh nghiệp Trung Quốc (không phải lĩnh vực tài chính) đạt 6,92 tỷ USD, tăng 25,8%.

4. Quản lý xuất nhập khẩu

 Theo những cam kết gia nhập WTO, Trung Quốc đã loại bỏ hình thức cấp phép hạn ngạch nhập khẩu với hàng xăng dầu, cao su tự nhiên, săm lốp ô tô, xe máy ứng với một số mã thuế quan nhất định và các linh kiện bắt đầu từ tháng 01 tháng 01 năm 2004. Hiện tại, chỉ có 5 chủng loại hàng còn quản lý hạn ngạch nhập khẩu và giấy phép. Đồng thời, các thành viên WTO cũng đã bỏ những hạn chế đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc (ví dụ như dệt may), Trung Quốc cũng đã xoá bỏ những yêu cầu về hạn ngạch và giấy phép cho những mặt hàng xuất khẩu liên quan. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã tiến hành quản lý quy trình nhập khẩu đối với sản phẩm nông nghiệp. Những sản phẩm nông nghiệp như lúa mì, lúa gạo, và bông thường phải chịu sự quản lý hoàn toàn bằng hạn ngạch thì hiện được quản lý hạn ngạch theo tỷ suất thuế. Trong dài hạn, các biện pháp quản lý hành chính như hạn ngạch và giấy phép sẽ được bãi bỏ vì Trung Quốc đã là thành viên của WTO. 

 Vào tháng 12 năm 2001, Trung Quốc đã ban hành một loạt các biện pháp quản lý hành chính đối với nhập khẩu phù hợp với các cam kết của WTO bao gồm những quy định của nước cộng hoà Nhân Dân Trung Hoa về quản lý hành chính đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, Các biện pháp quản lý hàng nhập khẩu Cơ Khí và hàng hóa Điện tử và Luật thương mại sửa đổi có hiệu lực từ tháng 4 năm 2004. Các quy tắc này đã tạo ra một không quản lý để quản lý hạn ngạch và giấy phép đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.

Sơ đồ quy trình xuất nhập khẩu

	Hoàn thành thủ tục đăng ký nhà xuất nhập khẩu nước ngoài



	Chỉ định một công ty, đơn vị làm địa lý xuất khẩu

(không cần thiết đối với các doanh nghiệp XNK trực tiếp)


	Đăng ký hải quan

(Không phải đăng ký hải quan nếu đại lý đuợc chỉ định thực hiện khai báo hải quan)


	Đăng ký xin hạn ngạch xuất khẩu và xin giấy phép

(Trước khi khai báo hải quan)

(Áp dụng với hàng hoá quản lý bằng hạn ngạch và giấy phép)


	Ký hợp động ngoại thương


	Hoàn thiện các thủ tục giao dich ngoại tệ


	Đăng ký kiểm tra hàng hoá thông qua đối với các loại hàng hoá có quy định phải kiểm tra quản lý


	 Hoàn thành thủ tục hải quan

(Khai báo hải quan, trả thuế, kiểm tra và giao thông)


	 Thủ tục kiểm tra và huỷ bỏ


Hạn ngạch và giấy phép nhập khẩu

 Theo luật thương mại sửa đổi năm 2004, hàng hoá và công nghệ nhập khẩu được chia thành 4 nhóm bao gồm hàng cấm nhập khẩu, hàng hạn chế nhập khẩu, hàng tự do nhập khẩu và hàng quản lý theo hạn ngạch thuế quan. Trong các nhóm này, hàng nhập khẩu hạn chế bằng số lượng được quản lý bằng hạn ngạch và giấy phép trong khi các mặt hàng công nghệ hạn chế nhập khẩu được điều chỉnh bằng giấy phép. Về nguyên tắc, các mặt hàng tự do nhập khẩu thì không phải chịu bất kỳ một hạn chế nào. Tuy nhiên, các mặt hàng tự do nhập khẩu thì không chịu bất kỳ một hạn chế nào. Tuy nhiên, do yêu cầu quản lý hàng nhập khẩu, Vụ ngoại thương của Uỷ ban nhà nước đã thiết lập hệ thống cấp phép tự động cho một số mặt hàng nhập khẩu tự do và đã đưa ra các bản hướng dẫn về hệ thông này. Các mặt hàng công nghệ nhập khẩu được xếp vào loại hàng nhập khẩu tự do  thì cần phải thực hiện các thủ tục đăng ký và xuất trình hợp đồng đầy đủ. Các mặt hàng hoá và công nghệ quản lý bằng hạn ngạch và giấy phép cần phải có giấy chấp thuận trước của vụ ngoại thương của Uỷ ban nhà nước hoặc các vụ ngoại thương và các vụ có liên quan của nhà nước.Với các mặt hàng chịu sự quản lý bằng giấy phép tự động, người giao hàng cần phải đăng ký giấy phép tự động trước khi khai báo hải quan và có sự chấp thuận của vụ ngoại thương hoặc đại lý chỉ định của họ. Trung Quốc cũng đã sửa đổi một số quy định về hàng nhập khẩu cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với các cam kết với WTO. Các hạng mục nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quản lý bằng hạn ngạch và giấy phép để phục vụ mục đích đầu tư hoặc sử dụng cho doanh nghiệp, hoặc để sản xuất hàng hoá cho tiêu dùng trong nước hay để bán tại thị trường trung Quốc cần phải xin hạn ngạch nhập khẩu , giấy phép nhập khẩu hoặc làm thủ tục nhập khẩu tự động. hoặc mặt hàng nhập khẩu là các nhiên liệu thô, linh phụ kiện để phục vụ cho họat động đầu tư hoặc sử dụng cho doanh nghiệp hoặc các hàng hoá chịu sử quản lý bằng giấy phép nhập khẩu tự động sé không phải xin giấy phép nhập khẩu tự động(Auromantic inport Licence). hàng nhập khẩu để gia công đuợc quản lý bằng giấy phép thì phải xin giấy phép nhập khẩu, trừ mặt hàng xăng dầu, một số hoá chất, hoá chất độc hại và thiết bị sản xuất CD – ROM. 

5. Quản lý tỷ giá hối đoái

 Trung Quốc xây dựng hệ thống thực hiện trao đổi ngoại tệ, cũng như hệ thông chứng thực và huỷ bỏ thanh toán bằng ngoại tệ cho các hàng hoá nhập khẩu và nguồn thư từ xuất khẩu. Trong điều kiện bình thường, các doanh nghiệp cần phải bán nguồn thu ngoại tệ cho các ngân hàng chỉ định và thực hiện thanh toán ngoại tệ tại các ngân hàng chỉ định bằng việc mua vào ngoại tệ hoặc chuyển nguồn thu ngoại tệ vào tài khoản của mình . Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể mở tài khoản ngoại tệ và duy trì một tỷ lệ thu ngoại tệ của mình trong tài khoản vãng lại . khi nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp có thể rút từ tài khoản ngoại tệ hoặc mua ngoại tệ từ ngân hàng chỉ định, để thanh toán bằng việc xuất trình hợp đồng nhập khẩu, tờ khai hải quan nhập khẩu và các chứng từ khác. Khi xuất khẩu, các doanh nghiệp cần phải hoàn thành các thủ tục chứng thực và huỷ bỏ đối với khoản thu ngoại tệ từ xuất khẩu.

6. Thuế nhập khẩu

 Trung quốc đánh thúê nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng hoá nhập khẩu nói chung. Bên cạnh đó, thuế tiêu dùng liên quan đến nhập khâu (inport ralated consumption) cũng được áp dụng với một số mặt hàng nhất định.
III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC

3.1 Luật Ngoại Thương Nước Cộng Hoà Nhân dân Trung Hoa

 Đây là văn bản luật mới nhất quy định các vấn đề chung trong lĩnh vực thương mại quốc tế của Trung Quốc đối với các Quốc gia trên thế giới phù hợp với các quy định của WTO và các cam kết của Trung Quốc sau khi gia nhập WTO. Văn bản luật này thay thế cho Luật Ngoại thương cũ (năm 1994) và chính thức có hiệu lực từ 01/ 07/ 2004.

Lược trích:

ChươngII

Nhà kinh doanh xuất nhập khẩu

Điều 8

 Những doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu được gọi trong Luật này là chỉ những pháp nhân, những tổ chức hoặc cá nhân khác đăng ký hoạt động công thuơng hoặc các thủ tục ngành nghề khác theo quy định, căn cứ vào luật này và các văn bản pháp luật, các quy định hành chính có liên quan tiến hành các hoạt đông kinh doanh ngoại thương.

Điều 9

 Những doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá hoặc xuất khẩu công nghệ phải làm thủ tục đăng ký với cơ quan chủ quản ngoại thương của Quốc vụ viện hoặc các bộ phận được cơ quan này uỷ thác, trừ những lĩnh vực mà pháp luật, quy định hành chính và cơ quan chủ quản ngoại thương của Quốc vụ viện quy định không cần phaả đăng ký. Biện pháp cụ thể của việc đăng ký do cơ quan chủ quản ngoại thương của Quốc vụ viện quy định.

 Đối với những doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu chưa làm thủ tục đăng ký theo quy định, thì Hải quan sẽ không làm thủ tục khai báo, kiểm tra, giải phóng hàng đối với các lô hàng xuất khẩu.

Điều 10

 Hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ quốc tế cần phải tuân thủ những quy định hành chính có liên quan khác.

Những đơn vị hoặt động trong lĩnh vực đấu thầu công trình ở nước ngoài hoặc hợp tác lao động nước ngoài cần phải chuẩn bị đầy đủ về vật chất và tư cách tương ứng . Cách thức cụ thể do Quốc vụ viện quy định.

Điều 11

 Nhà nước có thể thực hiện quản lý thương mại quốc doanh đối với một số bộ phận hàng hoá xuất nhập khẩu. Việc thực hiện nghiệp vụ xuất nhập khẩu nhưng hàng hoá mà nhà nước quản lý kinh doanh chỉ có thể do các doanh nghiệp được trao quyền kinh doanh thực hiện; nhưng trừ một số nghiệp vụ xuất nhập khẩu nhuưg hàng hoá thuộc diện nhà nước quản lý kinh doanh đã đuợc nhà nuớc cho phép có thể do các doanh nghiệp không được trao quyền kinh doanh tiến hành.

 Việc thực hiện những hàng hoá được quản lý bằng thương mại quốc doanh và doanh mục các nghiệp được trao quyền kinh doanh do cơ quan chủ quản ngoại thương và các bộ ngành lieê quan khác của Quốc vụ viện xác định, điều chỉnh

Và công bố.

 Vi phạm các quy định trong khoản 1 của điều này, tự tiện xuất khẩu những hàng hoá đuợc quản lý bằng thương mại quốc doanh, Hải quan sẽ không cho phép thông quan.


Điều 12

 Nhứng doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu có thể được phép nhận sự uỷ thác của bên khác, đại diện bên đó thực hiện những nghiệp vụ ngoại thương trong phạm vi kinh doanh.


Điều 13


Những doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu căn cứ vào những quy định đã được cơ quan chủ quan ngoại thương của Quốc vụ viện hoặc những cơ quan liên quan khác của Quốc vụ viện ban hành, tiến hành nộp những giấy tờ,tài liệu có liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại thương cho các cơ quan chuyên ngành hữu quan phải dữ bí mật thương mại cho những doanh nghiệp đã nộp giấy tờ, tài liệu.

CHƯƠNG III

Xuất nhập khẩu hàng hoá và xuất nhập khẩu công nghệ

Điều 14

 Nhà nước cho phép xuất nhập khẩu tự do hàng hoá và công nghệ, ngoại trừ những loại mà pháp luật, quy định hành chính cho quy định riêng.

Điều 15

 Cơ quan chủ quan ngoại thương Quốc vụ viện dựa vào giám sát nhu cầu tình hình xuất nhập khẩu, có thể tiến hành cấp phép xuất nhập khẩu tự động và công bố doanh mục hàng hoá liên quan đối với một bộ phận hàng hoá xuất nhập khẩu tự do.

 Những hàng hoá xuất nhập khẩu thực hiện bằng cấp phép tự động ,người nhận hàng và người gửi hàng phải xin cấp phép tự động khi làm thủ tục khai báo hải quan, cơ quan chủ quan ngoại thương của Quốc vụ viện hoặc các cơ quan được uỷ thác bởi cơ quan chủ quản ngoại thương Quốc vụ viện cho phép; nếu chưa làm thủ tục xin cấp giấy tự động, Hải quan sẽ không cho thông quan.

 Xuất nhập khẩu các sản phẩm công nghệ thuộc phạm vi xuất nhập khẩu tự do cũng cần phải làm thủ tục đăng ký hồ sơ hợp đồng với cơ quan chủ quan ngoại thương của Quốc vụ viện hoặc các cơ quan được cơ quan kể trên uỷ thác .

Điều 16 

 Nhà nước căn cứ những lý do sau có thể hạn chế hoặc cấm nhập khẩu hoặc xuất khẩu những hàng hoá, sản phẩm công nghẹ có liên quan như:

1. Để bảo vệ an ninh quốc gia, lợi ích chung hoặc đạo đức chung của xã hội đòi hỏi phải hạn chế hoặc cấm nhập khẩu hoặc xuất nhập khẩu ;

2. Bảo vệ sức khoẻ hoặc an toàn của con người, bảo vệ sinh mạng hoặc sức khoẻ của động vật hoặc thực vật ; bảo vệ môi trường, đòi hỏi phải hạn chế hoặc cấm nhập khẩu hoặc xuất khẩu;

3. Nhằm thực hiện những biện pháp liên quan đến xuất nhập khẩu vàng và bạc, đòi hỏi phải hạn chế hoặc cấm nhập khẩu hoặc xuất khẩu.

4. Những tài nguyên thiên nhiên trong nước thiếu hụt hoặc bảo vệ hiệu quả nguồn tài nguyên khan hiếm, đòi hỏi phải hạn chế hoặc cấm xuất khẩu.

5. Xuất khẩu đến thị trường các nước hoặc khu vực mà dung lượng có hạn.Đòi hỏi phải hạn chế xuất khẩu.

6. Trật tự kinh doanh xuất khẩu xuất hiện sự hỗn loạn nghiêm trọng phải đòi hỏi phải hạn chế xuất khẩu

7. Nhăm xây dựng hoặc đẩy nhanh xây dựng những ngành sản xuất đặc biệt trong nước đòi hỏi phải hạn chế nhập khẩu.

8. Đối với những sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi ngư nghiệp, dưới bất cứ hình thức nào cần phải hạn chế nhập khẩu .

9. Nhằm bảo đảm vai trò tiền tệ quốc tế của nhà nước và cân bằng thu chi quốc tế, đòi hỏi phải hạn chế nhập khẩu.

10. Căn cứ vào những quy định của pháp luật , quy định hành chính, cần những sự hạn chế hoặc cấm nhập khẩu hoặc xuất khẩu khác.

11. Căn cứ vào các quy định của các điều ước, hiệp định quốc tế mà Trung Quốc ký kết hoặc tham gia , đòi hỏi phải hạn chế hoặc cấm nhập khẩu hoặc xuất khẩu khác.

Điều 19

Đối với những mặt hàng hạn chế nhập khẩu hoặc xuất khẩu, nhà nước thực hiện quản lý bằng các phương thức như hạn ngạch giấy phép đối với những sản phẩm công nghệ cần hạn chế nhập khẩu hoặc xuất khẩu, xẽ được quản lý bằng giấy phép. 

Những hàng hoá sản phẩm công nghệ thực hiện quản lý bằng hạn ngạch, giấy phép, cần phải căn cứ vào quy định của Quốc vụ viện và được cơ quan chủ quan ngoại thương củaQuốc vụ viện hoặc được các cơ quan khác có liên quan của Quốc vụ viện cho phép mới có thể được nhập khẩu hoặc xuất khẩu . Nhà nước có thể thực hiện được quản lý hạn ngạch thếu quan đối với một bộ phận hàng hoá nhập khẩu.

Chương V

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến ngoại thương

Điều 29

 Nhà nước căn cứ vào pháp luật, quy định hành chính có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến ngoại thương. 

 Hàng hoá nhập khẩu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, và tổn thương đến trật tự ngoại thương, cơ quan chủ quản ngoại thương của Quốc vụ viện có thể áp dụng những biện pháp trong một thời gian nhất định cấm nhập khẩu những hàng hoá liên quan đến sản xuất, tiêu thụ của người vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Điều 31

 Về mặt bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, những nước hoặc khu vực khác chưa dành đãi ngộ quốc gia cho pháp nhân, các tổ chức hoặc cá nhân của nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, hoặc là không bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ một cách đầy đủ, có hiệu quả đối với hàng hoá, sản phẩm công nghệ hoặc dịch vụ có nguồn gốc từ nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, cơ quan chủ quản ngoại thương của Quốc vụ viện có thể căn vào những quy định của Luật này và những luật liên quan khác, những quy định hành chính, đồng thời căn cứ vào những điều ước, hiệp định quốc tế mà nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đã ký kết hoặc tham gia, áp dụng những biện pháp cần thiết trong thương mại với những nước hoặc khu vực đó.

Chương VI

Trật tự thương mại

 Điều 34

 Trong hoạt động ngoại thương, không được có những hành vi như ở dưới đây:

1. Làm giả, làm thay đổi ký hiệu xuất xứ gốc của hàng hoá xuất nhập khẩu, làm giả làm thay đổi hoặc mua bán các giấy chứng nhận xuất xứ của mặt hàng xuất nhập khẩu, Giấy phép xuất nhập khẩu, Giấy chứng nhận hạn ngạch xuất nhập khẩu hoặc những giấy tờ chứng nhận xuất  nhập khẩu khác.

2. Gian lận để được hoàn thuế xuất khẩu

3. Buôn lậu.

4. Trốn các chứng nhận kiểm nghiệm, kiểm dịch mà pháp luật, quy định hành chính quy định 

5. Những hành vi khác vi phạm pháp luật, quy định hành chính.

Chương VIII

Hỗ chợ thương mại

Điều 40
 Căn cứ vào kết quả điều tra ngoại thương, nhà nước có thể áp dụng những biện pháp trợ giúp thích hợp.

Điều 41

 Đối với những sản phẩm của các nước hoặc khu vực khác dùng phương thức phá giá bán với giá thấp hơn giá thị trường, để xâm nhập và thị trường nước Trung Quốc, gây nên những tổn hại thực sự đối với ngành sản xuất đã được thành lập trong nước, hoặc sản sinh ra những đe doạ tổn hại thực sự hoặc tạo ra những trở ngại thực sự cho việc xây dựng những ngành sản xuất trong nước, thì nhà nước có thể áp dụng những biện pháp chống phá giá, xóa bỏ hoặc hạn chế những tổn hại hoặc đe doạ tổn hại hoặc nhữn chở ngại.

Điều 42

 Đối với những sản phẩm của các nước hoặc khu vực khác xuất khẩu vào thị trường nước thứ 3 với hình thức phá giá thấp hơn giá bình thường, tạo nên sự tổn hại thực hoặc đe doạ tổn hại thực sự đến ngành sản xuất mà trong nước đã gây dựng được, hoặc tạo ra những cản trở thực tế cho việc xây dựng những ngành sản xuất trong nước ta, theo đề nghị của các ngành sản xuất trong nước. Cơ quan chủ Quản ngoại thương của Quốc vụ viện có thể tiến hành đàm phán với chính phủ nước thứ bà này yêu cầu họ áp dụng những biện pháp thích hợp.

Điều 43 

 Đối với những sản phẩm nhập khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp nhận được sự trợ cấp có tính chất chủ định dưới bất kỳ hình thức nào của quốc gia hoặc khu vực xuât khẩu, tạo nên sự tổn hại thực chất hoặc đe doạ tổn hại thực sự cho những ngành sản xuất trong nước đã được xây dựng, hoặc tạo ra những trở ngại thực sự trong những ngành sản xuất trong nước, nhà nước có thể áp dụng những biện pháp chống trợ gía để loại bỏ những giảm nhẹ những tổn hại hoặc đe doạ tổn hại hoặc trở ngại đó. 

Chương IX

Những điều khoản bổ xung

 Điều 68 đối với mậu dịch giữa các khu vực biên giới và những khu vực tiếp giáp biên giới cũng như mậu dich chợ ven biên, nhà nước sẽ áp dụng những biện pháp linh hoạt, ưu đãi và thuận tiện. Những biện pháp cụ thể sẽ do quốc vụ viện quy định.

3.2 Quy chế quản lý xuất nhập khẩu hàng háo nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa(quy chế này có hiệu lực 01/01/2000)

 Lược trích:

Chương II

Quản lý nhập khẩu hàng hoá

 Phần 1: Hàng hoá cấm nhập khẩu.

 Điều 8

 Những hàng hóa thuộc một trong những trường hợp được quy đinh tại điều 17 luật thương mại đối ngoại, cấm nhập khẩu, những hàng hóa cấm nhập khẩu  theo quy định của các bộ luật và pháp quy hành chính khác thì theo những quy định đó.

 Danh mục hàng cấm nhập khẩu do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại quốc vụ  phối hợp các ngành hữu quan của quốc vụ viện, cùng xây dựng điều chỉnh và công bố. 

 Điều 9 

 Những hàn hoá thuộc diện cấm nhập khẩu không được nhập khẩu

Phần 2

Hàng hoá hạn chế nhập khẩu

 Điều  10 

 Những hàn hóa thuộc một trong những trường hợp được quy định tại khoản (1) (4), (5), (6), (7) Điều 16 luật thương mại đối ngoại, hạn chế nhập khẩu. Những hàng hoá hạn chế nhập khẩu theo quy định của các bộ luật và pháp quy hành chính khác theo những quy định đó.

 Danh mục hàng hoá hạn chế nhập khâu do ngảnh chủ quản kinh mậu đối ngoại quốc vụ viện phối hợp các ngành hữu quan của quốc vụ viện cùng xây dựng, điều chỉnh công bố

 Danh mục hàng hoá hạn chế nhập khẩu nhải được công bố ít nhất 21 ngày trước khi có hiệu lực. Trong trường hợp khẩn cấp, phải được công bố không muộn hơn ngày có hiệu lực.

 Điều 11

 Những hàng hoá hạn chế nhập khẩu theo quy định của nhà Nước hạn chế về số lượng được quản lý theo hạn ngạch, những hàng hoá hạn chế nhập khẩu khác được quản lý theo giấy phép.

 Những hàng hoá nhập khẩu quản lý theo hạn ngạch thếu quan thực hiện, thực hiện theo quy định tiết 4 của chương trình này.

 Điều 12

 Những hàn hoá hạn chế nhập khẩu được quản lý theo hạn ngạch, do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại quốc vụ viện và các ngành quản lý kinh tế hữu quan của quốc vụ viện(sau đây gọi chung là ngành quản lý hạn ngạch nhập khẩu ) quản lý theo chức năng và nhiệm vụ của mình được quốc vụ viện quy định.

 Điều 13 

 Những hàn hoá hạn chế nhập khẩu được quản lý theo hạn ngạch, ngành quản lý hạn ngạch nhập khẩu phải công bố trước ngày 31/ 07 mỗi năm về tổng khối lượng hạn ngạch của năm tới.

 Đương sự xin hạn ngạch phải nộp đơn xin hạn ngạch nhập khẩu năm tới cho ngành quản lý hạn ngạch nhập khẩu từ ngày 01/ 08 đến 31 / 08 mối năm ngành quản lý hạn ngạch nhập khẩu phải cấp cho đương sự xin hạn ngạch về hạn ngạch trong năm tới trươc ngày 31 tháng 8 mỗi năm.

 Ngành quản lý hạn ngạch nhập khẩu có thể điều chỉnh tổng khối lượng hạn ngạch trong năm theo nhu cầu và công bố trước ngày 21 khi có hiệu lực.

 Điều 14

 Hạn ngạch có thể phân phối theo phương thức giải quyết chung đối với tất cả đơn xin. 

 Điều 15

 Trong trường hợp hạn ngạch phân phối theo phương thức giải quyết chung đối với tất  cả đơn xin, ngành quản lý hạn ngạch nhập khẩu phải có quyết định cấp hoặc không cấp hạn ngạch trong vòng 60 ngày kể từ ngày cuối cùng quy định của thời hạn nộp đơn xin, 

 Điều 16 

 Khi phân phối hạn ngạch ngành quản lý hạn ngạch nhập khẩu nên xem xét các nhân tố như sau:

 A, Thành tích thực tế nhập khẩu của đương sự xin hạn ngạch

 B, Việc sử dụng những hạn ngạch đã được cấp trước đây của đương sự xin hạn ngạch.

 C, Khả năng sản xuất, quy mô kinh doanh và tình hình tiêu thụ của đương sự xin hạn ngạch. 

 D, Tình hình xin hạn ngạch của những người kinh doanh hạn ngạch mới.

 E, Tình hình số lượng xin hạn ngạch.

 F, các nhân tố khác cần xem xet

 Điều 17

 Với giấy chứng nhận hạn ngạch do ngành quản lý hạn ngạch nhập khẩu cấp, người kinh doanh nhập khẩu xin ngành chủ quan kinh mậu đôí ngoại quốc vụ viện cấp giấy phép hạn ngạch nhập khẩu. ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại quốc vụ viện phải cấp giấy phép hạn ngạch trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn xin.

 Giấy phép hạn ngạch nhập khẩu do ngành chủ quản kinh mậu quốc vụ viện cấp, người kinh doanh nhập khẩu làm thủ tục báo quan kiểm nghiệm mới hài lòng.

 Điều 18 hạn ngạch trong năm chưa sử dụng hết, đươgn sự được cấp hạn ngạch phải trả lại cho ngành quản lý hạn ngạch nhập khẩu chư sử dụng hết trước cuối năm đó, ngành quản lý hạn ngạch nhập khẩu có thể cắt giảm hạn ngạch tương ứng trong năm tới. 

 Điều 19

 Những hàng hoá hạn chế nhập khẩu được quản lý theo giấy phép, người kinh doanh nhập khẩu phải nộp đơn xin cấp phép cho ngành nhập khẩu kinh mậu đối ngoại quốc vụ viện hoặc ngành hữu quan quốc vụ viện (sau đây gọi chung là ngành quản lý giấy phép nhập khẩu) ngành quản lý giấy phép nhập khẩu phải có quyết định cấp hoặc không cấp giấy phép trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn với giấy phép nhập khẩu do ngành quản lý xuât nhập khẩu cấp.

 Người kinh doanh nhập khẩu làm thủ tục báo quan, kiểm nghiệm với hải quan.

 Giấy phép nhập khẩu được gọi tại khoản trươc bao gồm các chứng chỉ, văn bản có tính chất được phép nhập khẩu theo quy đình của pháp luân, pháp quy hành chính.

 Điều 20

 Ngành quản lý hạn ngạch nhập khẩu và ngành quản lý giấy phép nhập khẩu phải ấn đinh giấy phép nhập khẩu theo quy định của quy chế này, quy định rõ ràng về tư cách đương sự xin hạn ngạch, có quan nhận đơn xin hạn ngạch, nguyên tắc và trình tự thẩm tra và công bố trước khi thực hiện.

 Hồ sơ mà ngành quản lý hạn ngạch, nhập khẩu và ngành quản lý giấy phép nhập khẩu yêu cầu đương sự xin nộp, nên hạn chế tron phạm vi là những hồ sơ và tài liệu cần thiết nhằm đảm bảo việc quản lý, không được từ chối nhận đơn xin bởi những sai sót nhỏ

Phần 3: 

Hàng hoá tự do nhập khẩu

 Điều 21 

 Nhập khẩu những hàng hoá tự do nhập khẩu, không bị hạn chế

 Điều 22

 Xét về đòi hỏi theo dõi tình hình nhập khẩu hàng hóa, ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại quốc vụ viện và các ngành quản lý kinh tế hữu quan quốc vụ viện có thể quản lý giấy phép tự động nhập khẩu đối với hàng hoá tự do nhập khẩu theo chức năng và nhiệm vụ của mình mà quốc vụ viện quy định. 

 Danh mục hàng hoá quản lý theo giấy phép tự động nhập khẩu, phải công bố ít nhât 21ngày trước khi thực hiện 

 Điều 23 

 Việc nhập khẩu hàng hóa thuộc quản lý theo giấy phép tự động nhập khẩu đề phải được phép 

 Điều 24 

 Việc nhập khẩu hàng hoá thuộc quản lý theo giấy phép nhập khẩu tự động trước khi làm thủ tục báo quan với hải qua, người kinh doanh nhập khẩu phải nộp đơn xin cấp phép tự động nhập khẩu với ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại quốc vụ viện hoặc các ngành quản lý kinh tế hữu quan quốc vụ viện.

 Ngành chủ quản kinh mậu đôí ngoại quốc vụ viện hoặc các ngành quản lý kinh tế hữu quan quốc vụ viện phải lập tức cấp phép tự động nhập khẩu sau khi nhận được đơn xin. Trong trường hợp đặc biệt, tối đa không được vượt quá 10 ngày.

 Người kinh doanh nhập khẩu làm thủ tục báo quan kiểm nghiệm với hải quan bằng giấy chứng nhận được phép tự động khẩu do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại quốc vụ viện hoặc các ngành quản lý kinh tế hữu quan quốc vụ viện cấp.

Phần 4 Hàng hoá quản lý theo hạn ngạch thuế quan

  Điều 25

 Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc qủan lý theo hạn ngạch thuế quan, do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại quốc vụ viện phối hợp các ngành quản lý kinh tế hữu quan quốc vụ viện ấn định, điều chình và công bố.

 Điều 26.

 Hàng nhập khẩu thuộc trong hạn ngạch thuế quan, nộp thếu quan thêo tỷ lệ thuế trong hạn ngạch, hàng hóa nhập khẩu thuộc ngoài hạn ngạch thuế quan nộp thuế quan theo tỷ lệ thuế ngoài hạn ngạch.

 Điều 27

 Ngành quản lý hạn ngạch nhập khẩu phải công bố tổng khối lượng hạn ngạch thuế quan trong năm tới từ 15 tháng 09 đến 30 tháng 10 hàng năm.

 Điều 28

 Hạn ngạch thuế quan có thể được phân phối theo phương thức giải quyết chung đối với tất cả các đơn xin.

 Điều 29

 Hạn ngạch thuế quan được phân phối theo phương thức giải quyết chung đối với tất cả các đơn xin ngành quản lý hạn ngạch nhập khẩu phải có quyết định cấp hoặc không cấp hạn ngạch trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

 Điều 30

 Người kinh doanh nhập khẩu làm thủ tục báo quan, kiểm nghiệm hàng hoá trong hạn ngạch thuế quan với hải quan bằng giấy chứng nhận hạn ngạch hạn ngạch thuế quan do ngành quản lý hạn ngạch nhập khẩu cấp. 

 Các ngành quản lý kinh tế hữu quan quốc vụ viện phải gửi kịp thời hồ sơ lưu chữ cho ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại quốc vụ viện về tổng khối lượng hạn ngạch thuế quan phương án phân phối và tình hình cấp thực tế các chứng nhận hạn ngạch thuế quan trong năm. 

 Điều 31

 Đương sự được cấp hạn ngạch thuế quan chưa sử dụng hết hạn ngạch trong năm được cấp phải hoàn trả lại cho ngành quản lý hạn ngạch nhập khẩu những han ngạch chưa sử dụng hết ngày 15 tháng 09 năm đó, không hoàn trả theo thời hạn và chưa sử dụng hết được trước cuối năm năm đó thì ngành quản lý hạn ngạch nhập khẩu có thể cắt giảm hạn ngạch tương ứng trong năm tới. 

 Điều 32 

 Ngành quản lý hạn ngạch nhập khẩu phải xây dựng những biện pháp quản lý cụ thể về hạn ngạch thuế quan theo bản quy chế này, Quy định rõ ràng về tư cách đương sự nguyên tắc và trình tự kiểm tra và công bố trước khi thực hiện.

 Cơ quan nhận đơn được gọi chung là một cơ quan

 Hồ sơ mà ngành quản lý hạn ngạch nhập khẩu yêu cầu đương sụ xin hạn ngạch thuế quan nộp, nên hạn chế trong phạm vi là những hồ sơ và tài liệu cần thiết cho việc đảm bảo quản lý hạn ngạch thuế quan, không được từ chối nhận đơn xin hạn ngạch thuế quan bởi những sai sót nhỏ và phi tính thực chất.

Chương II

Quản lý xuất khẩu hàng hóa

 Phần 1: Hàng hóa cấm xuât khẩu

 Điều 33 những hàng hoá thuộc một trong những trường hợp được quy định tại điều 17 luật  thương mại đối ngoại, cấm xuất khẩu, những hàng hoá cấm xuất khẩu theo quy định của luật pháp và pháp quy hành chính thì theo những quy định đó .

 Danh mục hàng cấm xuất khẩu do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại quốc vụ viện phối hợp các ngành hữu quan của quốc vụ viện cùng xây dựng điều chỉnh và công bố.

 Điều 34.

 Những hàn hoá thuộc diện cấm xuât khẩu không được xuất khẩu.

Phần 2. Hàng hóa hạn chế xuât khẩu

 Điều 35

  Những hàng hóa thuộc một trong những trường hợp được quy định tại khoản (1), (2), (3),(7) Điều 16 Luật thương mại đối ngoại, hạn chế xuất khẩu. Những hàng hoá hạn chế xuât khẩu theo quy định của bộ luật và pháp quy hanh chính khác thì theo những quy định đó.

 Danh mục hàng hoá hạn chế xuất  khẩu do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện phối hợp các ngành hữu quan của Quốc vụ viện cùng xây dựng điều chỉnh và công bố. 

 Danh mục hàng hoá hạn chế xuất khẩu phải được công bố trước 21 ngày trước khi có hiệu lực. Trong trường hợp khẩn cấp, phải được công bố không muộn hơn ngày có hiệu lực 

 Điều 36

 Những hàng hoá hạn chế xuất khẩu theo quy định của nhà nước hạn chế được quản lý theo hạn ngạch, những hàng hoá hạn chế xuất khẩu khác được quản lý theo giấy phép.

 Điều 37

 Những hàng hoá hạn chế xuất khẩu được quản lý theo hạn ngạch, do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại quốc vụ viện và các ngành quản lý kinh tế hữu quan của quốc vụ viện(sau dây là ngành quản lý hạn ngạch xuất khẩu) quản lý theo chức năng và nhiệm vụ của mình được quốc vụ viện quy định.

 Điều 38

 Những hàn hoá hạn chế xuất khẩu được quản lý theo hạn ngạch, ngành quản lý hạn ngạch xuất khẩu phải công bố trước ngày 31 tháng 10 hàng năm về tổng số lượng xuất khẩu hạn ngạch của năm tới

 Đương sự xin hàng ngạch phải nộp đơn xin hạn ngạch xuất khẩu của năm tới cho ngành quản lý hạn ngạch xuất khẩu từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 hàng năm.

 Ngành quản lý hạn ngạch xuất khẩu phải cấp cho đương sự xin hạn ngạch về hạn ngạch trong năm tới trước ngày 15 tháng 10 hàng năm . 

 Điều 39.

 Hạn ngạch có thể phân phối theo phương thức trực tiếp, cũng có thể phân phối bằng phưong thức đấu thầu.

 Điều 40. 

 Ngành quả lý hạn ngạch xuất khẩu phai có quyết đinh cấp hoặc không cấp hạn ngạch trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đơn xin và không muộn sau ngày 15 tháng 12 năm đó.

 Điều 41. 

 với giấy chứng nhận hạn ngạch do ngành quản lý hạn ngạch xuất khẩu cấp, người kinh doanh sắp xuất khẩu xin ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại quốc vụ viện cấp giấy phép hạn ngạch xuất khẩu, ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại quốc vụ viện phải cấp giấy phép hạn ngạch trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn xin. 

 Người kinh doanh xuất khẩu làm thủ tục báo quan, kiểm nghiệm với hải quan bằng giấy phép hạn ngạch xuất khẩu do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại quốc vụ viện cấp cao.

 Điều 42

 Đương sụ được cấp nhận hạn ngạch chưa sử dụng hết hạn ngạch được cấp trong năm phải hoàn trả lại cho ngành quản lý hạn ngạch xuất khẩu những hạn ngạch chưa sử dụng hết trước ngày 31 tháng 10 năm đó không hoàn trả theo thời hạn và không sử dụng được hết đến cuối năm năm đó thì ngành quản lý hạn ngạch xuất khẩu có thể cắt giảm hạn ngạch tương ứng trong năm tới. 

 Điều 43

 Những hàng hóa hạn chế xuất khẩu được quản lý theo giấy phép người kinh doanh xuất khẩu phải nộp đơn xin cấp phép cho ngành chủ quả kinh mậu đối ngoại quốc vụ viện hoặc ngành hữu quan quốc vụ viện(sau đây gọi chung là ngành quản lý giấy phép  xuất nhập khẩu)

 Ngành quản lý giấy phép xuất nhập khẩu phải có quyết định cấp hoặc không cấp giấy phép trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đơn.

 Người kinh doanh xuất khẩu làm thủ tục báo quan, kiểm nghiệm với hải quan bằng giấy phép xuất khẩu do ngành quản lý giấy phép xuất khẩu cấp.

 Giấy phép xuất khẩu được gọi trong khoản trước bao gồm các chứng nhận văn bản có tính chất được phép xuất khẩu theo quy định của luật pháp và pháp quy hành chính.

 Điều 44

 Ngành quản lý hạn ngạch xuất khẩu và ngành quản ly giấy phép xuất khẩu phải ấn định những biện pháp cụ thể theo quy định của Quy chế này, quy định rõ ràng về tư cách đương sự xin, cơ quan nhận đơn xin, nguyên tắc và trình tự thẩm tra và công bố trước khi thực hiện. 

 Cơ quan nhận đơn được gọi chung là một cơ quan. 

 Hồ sơ mà ngành quany lý hạn ngạch xuất khẩu và ngành quản lý giấy phép xuất khẩu yêu cầu đương sự xin nộp, nên hạn chế trong phạm vi là những hồ sơ và tài liệu cần thiết nhàm đảm bào việc quản lý, không được từ chối nhận đơn xin bởi những sai sót nhỏ.

Chương 4

Mậu dịch quốc doanh và chỉ định kinh doanh

 Điều 45

Nhà nước có thể thi hành việc quản lý mậu dịch quốc doanh đối với xuất nhập khẩu về một số hành hoá .

 Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu được quản lý bằng mậu dịch quốc doanh ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện phối hợp với các ngành quản lý kinh tế hữu quan Quốc vụ viện xây dựng,điều chỉnh và công bố.

 Điều 46

 Ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ và các ngành quản lý kinh tế hữu quan Quốc vụ viện xác định và công bố danh mục các doanh nghiệp mậu dịch quốc doanh theo chức năng và nhiệm vụ của mình được Quốc vụ viện quy định
Điều 47

Những hàng hoá được quản lý bằng mậu dịch quốc doanh, Nhà nước cho phép các doanh nghiệp mậu dịch ngoài quốc doanh được xuất nhập khẩu với mmột phần số lương.

 Điều 48

Các doang nghiệp mậu dịch quốc doanh mỗi nửa năm phải cung cấp cho ngahnhf chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện những thông tin về giá mua, giá bán những hàng hoá được quản lý bằng mậu dịch quốc doanh.

Điều 49

Căn cứ vào yêu cầu về việc giữ gìn trật tự kinh doanh xuất nhập khẩu, ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện có thể quản lý bằng chỉ định kinh doanh đối với một số ngành hàng hoá trong thời gian nhất định.

Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu được quản lýc bằng chỉ định kinh doanh do ngành chủa quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện xây dựng, điều chỉnh và công bố.

Điều 50

Các tiêu chuẩn và trình tự cụ thể để xác định các doanh nghiệp chỉ định kinh doanh do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại quốc vụ viện xây dựng và công bố trước ngày thực hiện.

Danh mục các doanh nghiệp chỉ định kinh doanh do ngành chư quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện công bố.

Điều 51

trừ trường hợp được quy định tai điều 47 cua Quy chế này, các doanh nghiệp chưa được xếp vào danh mục các doanh nghiêp được chỉ định kinh doanh hoặc các tổ chức khác không được chỉ định kinh doanh hoặc các tổ chức khác không được tiến hành mậu dịch xuất khẩu về những hàng hoá quản lý bằng mậu dịch quốc doanh và quản lý được chỉ định kinh doanh

Điều 52

Các doanh nghiệp mậu dịch quốc doanh nghiệp được chỉ định kinh doanh phải tiến hành hoạt động kinh doanh theo điều kiện thương mại bình thường không được lựa chọn nhà cung cấp với những nhân tố phi thương mại, không đựoc từ chối sự uỷ thác của  các doanh nghiệp hoặc tổ chức khác với những nhân tố phi thương mại.

Chương 5

Theo dõi xuất nhập khẩu và các biện pháp tạm thời

Điều 53

Ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện chịu trách nhiệm về việc theo dõi, đánh giá tình hình xuất nhập khẩu  hàng hoá và định kỳ báo cáo với Quốc vụ viện về tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá , đế xuất những kiến nghị.

Điều 54

 Để duy trì sự cân bằng về cán cân thanh toán quốc tế bào gồm khi mất cân bằng nghiêm trọng về thanh toán quốc tế hoặc bị đe doạ mất cân bằng nghiêm trọng, hoặc để giữ mức dự trữ ngoại tệ tương ứng với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, nhà nước có thể áp dụng các biện pháp tạm thời với các mặt hàng nông sản, hàng thuỷ sản sau:

 A, Áp dụng các biện pháp hạn chế tạm thời cho việc sản xuất hoặc tiêu thụ trong mức đối với các sản phẩm tương đồng hoặc các sản phẩm cạnh tranh trực tiếp.

 B, Thông qua hình thức trợ cấp tiêu dùng, loại bỏ các sản phẩm tương đồng hoặc các sản phẩm cạnh tranh trực tiếp đã dư thừa ở trong nước.

 C, Áp dụng các biện pháp hạn chế sản xuất đối với các sản phẩm động vật được hình thành từ nông sản và thủy sản phải hoàn toàn hoặc chủ yếu dựa vào nhập khẩu.

 Điều 57

 Ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại quốc vụ viện có thể áp dụng các biện pháp tạm thời hoặc hạn chế, cấm xuất khẩu về những hàng hoá nhất định nếu xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

 A, Tình hình khác thường khi xảy ra thiên tai nghiêm trọng, cẩn phải hạn chế hoặc cấm xuất khẩu.

 B, Sự rối loặn nghiêm trong trong chật tự kinh doanh xuất khẩu, cần phải hạn chế xuất khẩu.

 C, Theo quy định trong Điều 16, Điều 17 luật thương mại đối ngoại, cần phải hạn chế hoặc cấm xuất khẩu.

 Điều 58

 Đối với những hàng hoá xuất nhập khẩu đã áp dụng các biện pháp tạm thời để hạn chế hoặc cấm, ngành chủ quan kinh mậu đối ngoại quốc vụ phải thông báo trước khi thực hiện.

II. QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC

 Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam từ ngày 18 tháng 01 năm 1950. Trong vài năm gần đây, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có những bước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Quan hệ thương mại chính ngạch cũng như quan hệ thương mại biên mậu diễn ra ngày càng sôi động. Việt nam đang ngày càng thu hút được sự quan tâm sâu sắc của các doanh nghiệp Trung Quốc, không chỉ các doanh nghiệp ở các tỉnh giáp biên giới Việt Nam như Quảng Tây, Vân Nam mà các doanh nghiệp ở các tỉnh xa hơn như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thượng Hải, Triết Giang ,Bắc Kinh, Quảng Châu... và nhìn nhận Việt Nam như một thị trường có tiềm năng lớn trong tương lai. Sự kiện Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), cũng là một trong những yếu tố để các doanh nghiệp Trung Quốc đến kinh doanh tại Việt nam. Hiện nay, Trung Quốc vẫn là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, là thị trường lớn nhất về nhập khẩu và đứng thư 3 về xuât khẩu,sau Hoa Kỳ và Nhật Bản. 

 Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN – Trung Quốc (thành lập khu vực mậu dịch tự do ACFTA) đã quy định chi tiết việc thực hiện chương trình thu hoạch sớm. théo đó thuế quan nhập khẩu của Trung Quốc đối với hầu hết các mặt hàng của Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu và thị trường Trung Quốc như động vất sống, thịt và nội tạng động vật, cá , sữa và các sản phẩm từ sữa, các sản phẩm khác từ động vật, cây sống, rau ăn được, quả và hạt ăn được, ....được giảm xuống còn 0% bắt đầu từ ngày01/01/2006. 

 Theo thống kê của hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt nam – Trung Quốc năm 2005 đạt 8,739 tỷ USD, tăng 21,52% so với năm 2004. Trong đó xuất khẩu 2,961 tỷ USD, tăng 8,24%; nhập khẩu 5.778 tỷ USD, tăng 29,68%. Như vậy, kim ngạch xuất khẩu của Việt nam vẫn còn rất nhỏ bé so với kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc. Điều này cũng cho thấy dung lượng thị trường rất lớn và tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam.

 Hiện nay, cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt nam và Trung Quốc vẫn còn nhiều khác biệt. Trong khi Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc có 3 nhóm sản phẩm chủ yếu đó là:

· Nhóm hàng nguyên liệu: dầu thô, cao su, than đá.........

· Nhóm hàng nông sản: thuỷ hải sản, rau quả tươi, và chế biến, chè cà phê.........

· Nhóm hàng công nghiệp nhẹ: máy vi tính, linh kiện máy tính, hàng điện tử, sản phẩm gỗ và giầy dép các loại.

 Trong khi đó Việt nam nhập khẩu từ Trung Quốc gồm các nhóm hàng thiết yếu như:

· Nhóm hàng săng dầu: Đây là nhóm hàng mà việt nam đã nhập khẩu từ Trung Quốc có giá trị ngày càng tăng trong những năm qua do nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng. 

· Nhóm hàng phục vụ hàng may mặc : vải - sợi – nguyên phụ liệu dệt may cho cả sản suất tiêu thụ trong nước và suất khẩu.

· Nhóm hàng công nghiệp : máy móc thiết bị và phụ tùng, sắt thép – kim loại nguyên liệu, phân bón hoá chất, linh kiện ô tô – xe máy , máy tính và linh kiện hàng điện tử... có thể nói, đây là nhóm hàng việt nam nhập khẩu lớn nhất từ Trung Quốc, nhưng là những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu sản xất trong nước và là tài sản cố định cho nhiều nghành sản xuất quan trọng trong nước. 

Bảng 1. Kim ngạch xuất khẩu việt nam sang Trung Quốc năm 2003 – 2005

	Năm
	Kim ngạch xuất nhập khẩu (triệu usD)

	2003
	1.747

	2004
	2.735

	2005
	2.961


(nguồn hải quan việt nam)

Bảng 2. kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nguyên nhiên liệucủa việt námang Trung Quốc

	Mặt hàng
	2004
	2005

	
	Kim ngạch

(triệuUSD)
	Tăng giảm

%
	Kim ngạch

(triệuUSD)
	Tăng giảm

%

	Dầu thô
	1.471
	73,53
	1.160
	- 21,15

	Cao Su
	357
	143,45
	519
	45,06

	Thanđá
	134
	174,24
	370
	176,18









(nguồn hải quan việt nam)

Bảng 3. kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản của Việt Nam sang Trung  Quốc

	Mặt hàng
	2004
	2005

	
	Kim ngạch

(triệuUSD)
	Tăng giảm

%
	Kim ngạch

(triệuUSD)
	Tăng giảm

%

	Hạt điều
	70,21
	34,07
	97,36
	38,66

	Hải sản
	48,15
	- 38,14
	61,97
	27,71

	Rau quả
	24,96
	- 62,78
	34,94
	39,96

	Gạo
	19,21
	
	11,96
	-37,72

	Cà phê
	5,88
	15,88
	7,62
	29,54

	Chè các loại 
	3,49
	352,26
	6,07
	73,73

	Dầu mỡ động thực vật
	2,34
	89,73
	1,25
	-46,43


(Nguồn: Hải quan Việt Nam)

Bảng 4. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng công nghiệp nhẹ của Việt Nam sang Trung Quôc

	Mặt hàng
	2004
	2005

	
	Kim ngạch 

(Triệu USD)
	Tăng giảm

(%)
	Kim ngạch

(Triệu USD)
	Tăng giảm

(%)

	Sản phẩm gỗ
	35,07
	183,16
	60,34
	71,02

	Máy vi tính và linh kiện
	25,90
	15,15
	74,56
	287,73

	Hàng điện tử
	21,04
	
	
	

	Giày dép các loại
	18,39
	68,53
	28,32
	53,97

	Hàng dệt may
	14,83
	-47,87
	8,14
	-45,12

	Dây điện và cáp điện
	5,09
	237,04
	7,73
	51,97

	Sản phẩm nhựa
	4,72
	-36,51
	3,14
	-33,50


(Nguồn: Hải quan Việt Nam)

Phụ lục 1

Danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu

Đợt 1

	STT
	Ký hiệu
	Tên hàng hoá
	Ghi chú

	01
	5069090.11
	Xương hổ đã khủ keo (loại chưa hoặc đã khử chất keo)
	

	
	5069090.19
	Xương hổ chưa khử keo (loại chưa hoặc đã khử keo)
	

	02
	5071000.10
	Sừng tê giác
	

	03
	1302110
	Nha phiến ở dạng lỏng và dạng cao(gọi là Thuốc phiện)
	

	
	29031400.10
	Clorua – Cacbon (CCl1) trừ loại dùng làm chất tẩy rửa.
	

	04
	29031400.90
	Clorua – cacbon (CCL​1) loại dùng làm chất tầy rửa
	

	
	29034300.90
	Hỗn hợp Clo, Fluor, Êtilen dùng làm chất tẩy (CFC-113)
	


Phụ lục 2

Danh mục hàng cơ điện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Đợt 2

	STT
	Mã hàng hoá
	Tên hàng hoá

	01
	73110010
	Thùng chứa ga nén hoặc ga lỏng bằng thép

	02
	73110090
	Thùng chứa ga nén hoặc ga lỏng bằng săt hoặc bằng thép khác

	03
	73211100
	Bếp gia dụng có thể dùng nhiên liệu khí

	04
	73218100
	Dụng cụ gia dụng khác có thể dùng nhiên liệu khí

	05
	76130090
	Thùng chứa ga nén hoặc ga lòng bằng nhôm không bán lẻ

	06
	84021110
	Nồi hơi dạng ống cống suất 900tấn/ giờ hoặc trên 900 tấn / giờ

	07
	84021190
	Nồi hơi dạng ống công suất 45 tấn / giờ

	08
	84021200
	Nồi hơi dạng ống công suất không vượt quá 45 tấn/ giờ

	09
	84021990
	Các loại nồi hơi khác chưa liệt kê, bao gồm nồi hơi kiểu lai ghép

	10
	84022000
	Nồi hơi đun nước tới nhiệt độ siêu cao

	11
	84031010
	Nồi đun sưởi dùng trong gia đình


	12
	84031090
	Nồi đun sưởi trung tâm khác

	13
	84041010
	Thiết bị phụ trợ nồi đun tắm hơi và nồi hơi

	14
	84041020
	Thiết bị phụ trợ của nồi đun nước trung tâm

	15
	84042000
	Thiết bị ngưng tụ dùng cho các tổ máy động lực hơi hoặc hơi nước khác

	16
	84121000
	Lò lung chảy sử dụng nguyên liệu lỏng

	17
	84162011
	Lò lung chạy bằng khí thiên nhiên

	18
	84162019
	Lò nung chạy bằng các loại nhiên liệu thể khí khác

	19
	84162090
	Lò nung chạy bằng nhiên liệu thể rắn dạng bột

	20
	84163000
	Bộ phận đổ nhiên liệu tự động vào lò kể cả vỉ lò tự động, bộ phận sả tro, sỉ tự động và các bộ phận tương tự

	21
	84171000
	Lò nung hoặc bếp lò dùng để nung, luyện chả hoặc sử lý nhiệt các loại quan hoặc kim loại

	22
	84178010
	Lò luyện cốc

	23
	84178020
	Lò đốt phế thải có tính phóng xạ

	24
	84178090
	Có loại tủ sấy, có lò chưa liệt kê dùng trong công nghiệp hoặc phòng thực nghiệm

	25
	85209000
	Các thiết bị ghi âm băng từ và các thiết bị ghi âm khác chưa liệt kê

	26
	85219090
	Các loại thiết bị thu phát video khác chưa liệt kê

	27
	90181100
	Máy ghi điện tâm đồ

	28
	90181210
	Máy chuẩn đoán bằng sóng siêu âm B

	29
	90181291
	Máy chuẩn đoán bằng sóng siêu màu
	
	

	30
	90181299
	Các loại thiết bị quét siêu âm có quét chưa liệt kê

	31
	90181300
	Thiết bị hiện ảnh cộng hướng từ

	32
	90181400
	Thiết bị đồ hoạ nhấp nháy

	33
	90181930
	Thiết bị giám sát theo dõi bênh nhân

	34
	90181990
	Thiết bị chuẩn đoán điện chưa có liệt kê

	35
	90182000
	Máy tia cực tím hoặc tia hồng ngoại

	36
	90183100
	Bơm tiêm, có hoặc không kim tiêm

	38
	90183220
	Kim khâu dùng trong khi tiêm

	39
	90183900
	Kim tiêm, ống dẫn, ống dẫn dùng trong phẫu thuật và dụng cụ tương tự

	40
	90184100
	Dụng cụ khoan dùng trong nha khoa, có hoặc không gắn liền trên giá đỡ đơn với thiết bị nha khoa khác

	41
	90184900
	Ghễ chuyên dùng trong nha khoa có gắn thiết bị nha khoa

	42
	90184990
	Dụng cụ và thiết bị nha khoa chưa liệt kê

	43
	9018400
	Dụng cụ và thiết bị khác dùng trong nhãn khoa

	44
	9018010
	Thiết bị nghe chẩn đoán bệnh

	45
	90119020
	Thiết bị và máy đo huyết áp

	46
	90189030
	Kính nội soi

	47
	90189040
	Thiết bị lọc máu thận (Thận nhân tạo)

	48
	90189050
	Các thiết bị chữa bệnh bằng nhiệt

	49
	90198960
	Thiết bị truyền máu

	50
	90189070
	Thiết bị gây mê

	51
	90221200
	Dụng cụ và các thiết bị dùng trong y tế, ngoại khoa hoặc thú y

	52
	90221200
	Máy kiểm tra chụp cắt lớp bằng tia X quang

	53
	90221300
	Các loại máy móc, thiết bị khác sử dụng tia X quang dùng trong y tế, ngoại khoa hoặc thú y

	54
	90221400
	Các loại máy móc, thiết bị khác sử dụng tia X quang dùng trong nha khoa

	55
	90221910
	Thiết bị kiểm tra an toàn dùng tia X quang liều thấp

	56
	90221990
	Các thiết bị ứng dụng tia X quang chưa liệt kê

	57
	90222100
	Các thiết bị ứng dụng tia 

	58
	90222900
	Các thiết bị khác ứn dụng tia 

	59
	90223000
	Bóng đèn tia X quang

	60
	90229010
	Máy kích hoặt X quang

	61
	95041000
	Máy chơi điện tử TV

	62
	90229090
	Thiết bị và linh kiện khác đã liệt kê trong mã số 9022

	63
	95041000
	Máy chơi điện tử gắn tivi

	64
	95043010
	Máy chơi điện tử hoạt động bằng tiền xu hoặc thẻ hình

	65
	9504090
	Các sản phẩm trò chơi điện tử khác hoặt động bằng tiền xu hoặc thẻ hình đĩa

	66
	95049010
	Các loại trò chơi điện tử khác

	67
	8407-8408
	Đông cơ

	68
	Chương 87
	Các lại xe


Phụ lục 3

Danh mục hàng cấm nhập khẩu

Đợt 3

	STT
	Mã hàng hoá
	Tên hàng hóa

	01
	2620.2100
	Tro và phế thải có hàm lượng chì

	02
	2620.6000
	Tro và phế thải có hàm lượng thạch tín, thuỷ ngân , tha li(dùng để chiết xuất hoặc sản xuất thạch tín, thuỷ ngân, tha- li)

	03
	2620.9100
	Tro và phế thải có chứa stibi, beryli, cadmi, crom (dùng để chiết xuất và sản xuất stibi, beryli, cadmi, crom và các cản phẩm hỗn hợp khác)

	04
	2621.9100
	Tro và phế thải từ rác của thanh phố

	05
	2710.9100
	Dầu thải chứa biphenyl đã polyclo hoá, terphenyl đã polyclo hoá hoặc biphenyl đã polybrom hoá

	06
	2710,9900
	Các loại dầu khác

	07
	3006.8000
	Phế liệu được (do nguyên nhân quá thời hạn sử dụng không còn tác dụng)

	08
	3825.1000
	Rác thải thành phố

	09
	3825.2000
	Bùn cống

	10
	3825.3000
	Phế liệu y tế

	11
	3825.4100
	Các loại chất hữu cơ có chứa hoá chất độc hại

	12
	3825.4900
	Các loại chất thải hữu cơ khác

	13
	3825.0000
	Dung dịch a- xit phế thải dùng rửa kim loại, dầu thuỷ lực và dầu trợ lực phanh (và bao gồm cả chất lỏng chống đông thải)

	14
	3825.6100
	Phế thải hoá chất chủ yếu có chứa thành phần hữu cơ(các chất thải của công nghiệp hoá chất lỏng chống đông thải)

	15
	3825.6900
	Phế thải hoá chất khác( các chất thải của công nghiệp háo chất và công nghiệp hữu quan khác)

	16
	38259000
	Phế thải và các sản phẩm phục hoá chất khác chưa đăng ký mã hàng hóa.

	17
	7112.3010
	Tro co chứa bạc hoặc hợp kim bạc (Chủ yếu để thu hồi lại bạc)

	18
	7112.3090
	Kho có chứa kim loại quy hoạch hợp chất kim loại quý (Chủ yếu để thu hồi lại kim loại quý)


Phụ lục 4

Danh sách hàng cấm nhập khẩu

Đợt 4

	STT
	Mã khác hàng
	Tên hàng hoá
	Ghi chú

	1
	0501.0000
	Tóc người chưa qua gia công, đã hoặc chưa rửa sạch; tóc phế liệu
	

	2
	0502.1030
	Lông lơn và phế liệu từ lông lợn
	

	3
	0502.9020
	Phế liệu từ lông chồn, và phế liệu dùng làm lông thú
	

	4
	0503.0090.10
	phế liệu lông ngựa
	

	5
	1703.1000
	Mật mía
	

	6
	1703.9000
	Các loại khác
	

	7
	2517.2000
	Cặn quạng, phế thải nổi và các phế thải công nghiệp tương tụ
	

	8
	2517.3000
	Đá dăm chộn nhựa đường
	

	9
	2620.2900
	Tro và phế thải chứa chủ yếu là là chì
	

	10
	2620.2900
	Tro và phế thải chứa chủ yếu là chì
	

	11
	2620.3000
	Tro và phế thải chứa chủ yếu là vonfram
	

	12
	2620.9910
	Tro và phế thải chứa chủ yếu là kim loại và hợp chất hoá học khác
	(Không bao gồm các chất phế thải và tro quặng chứa hơn 10% ôxit vanid V2O5 của mã 2620.9990.10)

	13
	2620.9990.90
	Săm lốp và miếng săm lốp phế thải
	

	14
	3825.000
	Bột phế thải, tro, da thựôc phế liệu
	

	15
	4115.2000.10
	Quần áo cũ
	

	16
	8546.1000
	Các loại pin hỏng và phế liệu
	


Phụ lục 5

Danh mục mặt hàng cơ điện phế thải cấm nhập khẩu

(Bao gồm linh kiện, phụ kiện tháo rời, phụ kiện vỡ nát, trừ những mặt hàng được nhà nước quy định riêng)

 Đợt 5

	STT
	Mã hàng hoá 
	Tên hàng hóa

	1
	8415.1010- 8415.9090
	Điều hoà

	2
	8417.8020
	Bếp lò phế liệu mang tính phóng xạ

	3
	8418.1010-8418.9999
	Tủ lạnh

	4
	8471.1000-8475.5090
	Thiết bị máy tính

	5
	8471.6010
	Máy hiển thị

	6
	8471.6031-8471.6039
	Máy đánh chữ

	7
	8471.6040-8471.9000
	Linh kiện In/Out của máy tính và linh kiện của thiết bị xử lý số liệu tự động

	8
	8516.5000
	Lò vi sóng

	9
	8516.6030
	Nồi cơm điện

	10
	8517.1100-8517.1990
	Điện thoại có dây

	11
	5817.2100-8517.2200
	Máy chữ fax và máy chữ telex

	12
	8512.1011-8521.9090
	Đầu ghi hình, đầu đĩa, đàu đĩa VCD

	13
	8525.2022-8525.2029
	Thiết bị thông tin tự động

	14
	8525.3010-8525.4050
	Máy quay camera, máy chụp ghi đa năng, máy ảnh kỹ thuật số

	15
	8528.1210-8528.3020
	Ti vi

	16
	8534.0010-8534.0090
	Mạch in

	17
	8542.1000-8542.9000
	Ống nhiệt điện tử, ống âm cực hoặc ống dương bán dẫn

	18
	8542.1000-8542.900
	Mạch tĩnh hợp số khối phụ tùng

	19
	9009.1110-9009.9990
	Máy photo

	20
	9018.1100-9018.9090
	Thiết bị y tế

	21
	9022.1200-922.9090
	Thiết bị ứng dụng tia phóng xạ


Phụ lục 6

Danh mục hàng cấm nhập khẩu
Đợt 6

	STT
	Má hiệu hàng hoá
	Tên hàng hoá
	Ghi chú

	1
	25240010.10
	Crocidolite
	

	2
	25240090.10
	Crocidolite khác
	

	3
	29033010.20
	EDB
	

	4
	29034990.10
	DBCP
	

	5
	29053900.10
	Aldrin, Heptachlor
	

	6
	29036990.10
	Propane, 1,2-dibromo-3-chloro
	

	7
	29036990.10
	PBBs
	

	8
	29089090.10
	Dinoseb, muối và este của nước, dinitrophenol
	

	9
	29109000.10
	Dieldrin,Endrin
	

	10
	29159000.20
	Sodium flủôaceteate
	

	11
	2918900.10
	2,4,5-T, muối và este của nước
	2, 4, 5- Tri chlỏophenexy aceific acid

	12
	29190000.10
	Tris (2, 3- dibromopropyl) phosphate
	

	13
	29215900.20
	Benzidine (4,4’- Oxydianiline)
	

	14
	29241990.20
	Flỏuoacetamide
	

	15
	29252000.20
	Cholordimeform
	

	16
	29329990.60
	Dioxin
	PCDD

	17
	29329990.60
	Furan
	PCDFs


3.3 Biện pháp quản lý kiểm dịch hoa quả nhập khẩu

Quy định về các biện pháp quản lý kiểm dịch hao quả nhập khẩu

(Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2000)

Lược trích:

Chương I

Quy định chung

 Điều1

 Để ngăn ngừa sinh vật có hại thực vật mang tính nguy hiểm thâm nhập vào nước ta , đảm bảo an toàn cho việc xuất hoa quả của trong nước cũng như sức khỏe con người, căn cứ”Luật kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu nước cộng hoà Trung Hoa” và các quy định thực thi có liên quan , nay ban hành bản quy định này.

 Điều 2

 Quy định kiểm dịch này được áp dụng đối với các loại hoa quả tươi và các loại rau thuộc họ quả là cà chua, cà và ớt được nhập khẩu từ các nơi bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc

 Điều 3

 Cục kiểm nghiệm kiểm dịch hàng hoá xuất khẩu quốc gia (sau đây gọi tắt là Cục kiểm nghiệm kiểm dịch quốc gia) quản lý chung về công tác kiểm tra kiểm dịch hoa quả nhập khẩu trên toàn quốc. Các chi cục kiểm dịch kiểm nghiệm xuất nhập khẩu do Cục kiểm nghiệm kiểm dịch xuất nhập khẩu đặt tại địa phương (sau đây gọi tắt là chi cục kiểm nghiệm kiểm dịch) phụ trách công tác giám sát và kiểm dịch hoa quả nhập khẩu nơi địa phương được giao quản lý.

 Điều 5

 Nghiêm cấm mang sách hoa quả theo người hoặc gửi hoa quả đường bưu điện trừ những loại luật pháp quy định.

Chương II

Kiểm ta kiểm dịch

 Điều 6

 Chủ hàng hoặc người được uỷ quyền trước khi nhập khẩu hoa quả phải nộp đơn đề nghị được kiểm dịch và trước khi ký các hợp đồng hay thoả thuận thương mại nên hoàn tất việc kiểm tra kiểm dịch.

 Điều 7

 Nếu phù hợp với điều kiện sau đây, bên đề nghị kiểm dịch sẽ được tiến hành các thủ tục kiểm tra kiểm dịch hoa quả nhập khẩu.

1. Nước xuất khẩu hoặc khu vực xuất khẩu không có bệnh dịch nghiêm trọng.

2. Phù hợp với các quy định có liên quan được quy định tại pháp luật về kiểm định động vật của Trung Quốc.

3. Phù hợp với các thoả thuận kiểm dịch có liên quan được ký kết song phương giữa Trung Quốc và nước (khu vực) xuất khẩu (bao gồm cả hiệp định kiểm dịch, bản ghi nhớ.......)

 Điều 8

 Trình tự xem xét kiểm dịch hoa quả nhập khẩu

1. Chủ hàng hoặc người được uỷ quyền trước khi tiến hành nhập khẩu theo đúng quy định phải điền vào Đơn xin phép kiểm dịch động thực vật nhập khẩu quốc gia nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa và nộp tới cục kiểm nghiệm kiểm dịch quốc gia.

 Đối với các loại hoa quả dùng cho triển lãm, phải được Chi cục Kiểm dịch kiẻm nghiệm tại điạ phương nơi tổ chức triển lãm ghi rõ ý kiến các loại hoa quả được bán hoặc sử dụng trên các chuyến tàu, xe đi suốt cửa hàng miễn thuế đặt tại các cửa khẩu và tại các khách sạn ở khu vực cửa khẩu nhập khẩu ghi rõ ý kiến mới được phép tiêu thụ.

2. Cục kiểm dịch Kiểm nghiệm quốc gia sẽ tiến hành kiểm tra xem xét đối với những trường hợp phù hợp với yêu cầu kiểm dịch, sau đó sẽ cấp “Giấy phép nhập khẩu động thực vật” của Cục kiểm nghiệm kiểm dịch xuất khẩu quốc gia nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa, đối với các trường hợp không phù hợp với yêu cầu sẽ không cấp cho giấy phép trên sẽ thông báo rõ nguyên nhân đối với những người đề nghị được kiểm dịch.

 Điều 9

 Sau khi đã hoàn tất thủ tục xin kiểm dịch nhập khẩu và được cấp phép, nếu như chủ hàng hoặc người được uỷ quyền thuộc một trong những trường hợp sau thì phải tiến hành lại các thủ tục xin kiểm dịch:

1. Tăng số lượng hoặc thay đổi loại hoa quả nhập khẩu.

2. Thay đổi nước hoặc khu vực xuất khẩu

3. Thay đổi cửa khẩu nhập khẩu

4. Vượt quá thời hạn có giá trị sử dụng của giấy phép kiểm dịch.

Chương III

Kiểm dịch nhập khẩu

 Điều 10
 Chủ hàng hoặc người được uỷ quyền trước khi hoặc khi nhập khẩu hoa quả phải tiến hành khai báo kiểm dịch với Chi cục Kiểm dịch kiểm nghiệm nơi cửa khẩu nhập khẩu, đồng thời phải nộp “Giấy phép kiểm dịch động thực vật nhập khẩu của cục kiểm dịch kiểm nghiệm xuất khẩu quốc gia nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa” và các giấy tờ khai như hoá đơn, hợp đồng thương mại, giấy chứng nhận xuât xứ, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch động thực vật của nước (khu vực) xuất khẩu cấp.

 Điều 11

 Đối với các loại hoa quả mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan có thẩm quyền kiểm dịch động vật của nước (khu vực) xuất khẩu cấp hoặc chưa tiến hành kiểm tra kiểm định theo luật định, chi cục kiểm nghiệm kiểm dịch tại cửa khẩu nhập khẩu căn cứ tình hình thực tế tiến hành xử lý theo phương thức trả lại hàng hoặc tiêu huỷ.

 Điều 16

 Sau khi hoàn tất việc kiểm dịch hoa quả nhập khẩu, cần tiến hành xử lý như sau:

1. Nếu kiểm dịch đạt tiêu chuẩn, cấp giấy thông quan kiểm dịch kiểm nghiệm xuất nhập khẩu.

2. Trong qúa trình kiểm dịch nếu phát hiện các loại thực vật mang tính nguy hiểm hoặc sâu bệnh hoặc các loại sâu bệnh thông thường nhưng vượt quá quy định cho phép phải tiến hành diệt trừ, loại bỏ những loại sâu bệnh trên. Xử lý đạt tiêu chuẩn mới cho phép nhập khẩu, kiểm dịch không đạt tiêu chuẩn hoặc không có biện pháp nào có thể xử lý các loại sâu bệnh phát hiện sẽ trả lại hàng hoặc tiêu huỷ.

Chương IV

Giám sát kiểm dịch

 Điều 17

Cục kiểm dịch kiểm nghiệm quốc gia sẽ thực hiện chế độ đăng ký với các đơn vị lưu trữ, chế biến và vườn trồng tại nước ngoài là nơi xuất khẩu hoa quả sang Trung Quốc. 

 Cục kiểm dịch kiểm nghiệm quốc gia căn cứ vào yêu cầu kiểm dịch, đồng thời được sự đồng ý của nước (khu vực) xuất khẩu sẽ cử chuyên gia kiểm dịch đến nơi sản xuất tiến hành điều tra về dịch bệnh, giám sát đóng gói hoặc tiến hành kiểm dịch trước khi xuất.

 Điều 18

 Hoa quả có nguồn gốc từ vùng dịch bệnh phục vụ cho triển lãm, trước khi sử dụng phải làm thủ tục về kiểm dịch cho phép đặc biệt tại cục kiểm dịch kiểm nghiệm quốc gia. Trong thời gian trưng bày triển lãm, phải chịu sự quản lý giám sát của chi cục  kiểm nghiệm kiểm dịch nếu chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch không được tự ý sử dụng biếu tăng, buôn bán hoặc di chuyển. Các loại hoa quả bỏ đi thì phải tiến hành xử lý dưới sự giám sát của chi cục kiểm dịch kiểm nghiệm.

 Điều 22

 Cục kiểm dịch kiểm nghiệm Quốc Gia căn cứ vào tình hình thực tế có thể chỉ đinh cơ quan kiểm dịch hữu quan giám sát kiểm dịch đối với các loại hoa quả được phép quá cảnh hoặc trung chuyển qu Trung Quốc.

 Điều 23

 Căn cứ tình hình thực tế. Chi cục kiểm dịch kiểm nghiệm có thể tiến hành công tác giám sát dịch bệnh tại sân bay, bến tàu, ga tàu hoả, nhà kho xưởng chế bién,,,, Các đơn vị hữu quan phải có trách nhiệm phối hợp.

3.4 Các biện pháp quản lý kiểm dịch kiểm nghiệm rau xuất nhập khẩu

Quy định về các biện pháp quản lý kiểm dịch kiểm nghiệm rau nhập khẩu

(Có hiệu lực từ ngày 01/01/2005)

Lược trích:

Chương I

Điều khoản chung

 Điều 2

 Biện pháp này áp dụng để kiểm dịch kiểm nghiệm và quản lý giám sát đối với rau xuất nhập khẩu dưới các hình thức như chế biến như rau tươi hoặc bảo quản tươi, cấp đông sấy khô, ướp muối và luộc nước.......(bao gồm cả các loại nấm ăn).

ChươngII

Kiểm dịch kiểm nghiệm hàng nhập khẩu

 Điều 5
 Chủ hàng hoặc người đại diện trước khi nhập khẩu phải đăng ký kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch kiểm nghiệm tại cửa khẩu đồng thời cung cấp các chứng từ sau đây:

1. Bằn giấy chứng nhập khẩu theo quy định của luật pháp quốc gia

2. “Giấy phép kiểm dịch”, Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật chính thức của nước hoặc khu vực xuất khẩu, Giấy chứng nhận du lượng thuốc- hoá chất.

3. Các giấy tờ khác mà Tổng cục Giám sát Chất lượng Quốc gia yêu cầu theo các “Quy định kiểm dịch”.

Điều  7

 Rau nhập khẩu mà chưa kiểm dịch kiểm nghiệm, chưa được phép của cơ quan kiểm dịch kiểm nghiệm thì tuyệt đối không được rời khỏi phương tiện tải.

 Điều 8

 Rau nhập khẩu sau khi đã được kiểm dịch và đạt tiểu chuẩn, cơ quan kiểm dịch kiểm nghiệm sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm nghiệm hàng hoá nhập khẩu, cho phép nhập khẩu tiểu thụ hoặc sử dụng.

 Điều 9

 Rau quả nhập khẩu sau khi kiểm dịch kiểm nghiệm mà không đạt tiêu chuẩn, phải tiến hành sử lý kĩ thuật hoặc sử lý tiêu huỷ. Nếu phương pháp sử lý không hiệu quả đã sử lý nhưng vẫn không đạt tiêu chuẩn, sẽ phải vận chuyển trở lại hoặc tiêu huỷ hoàn toàn.

3.5.Các biện pháp quản lý kiểm dịch kiểm nghiệm 
động vật thuỷ sinh nhập cảnh

Quy định đối với các biện pháp quản lý kiểm nghiệm động vật thuỷ sản nhập cảnh.

(có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2003)

Lược trích:

Chương I

Những quy định chung

  Điều 3

  Động vật thuỷ sinh trong quy định này là chỉ các loại động vật thuỷ sinh như  các loại cá nuôi còn sống (bao gồm cả tinh dịch, trứng), các loại nhuyễn thể, các loại động vật giáp sác.

Chương II

Phân tích rủi ro nhập cảnh và cấp phép kiểm dịch

 Điều 5

 Tổng cục kiểm nghiệm chất lượng quốc gia căn cứ theo”Quy định quản lý phân tích rủi ro đối với động vật và sản phẩm động vật và sản phẩm động vật nhập cảnh”, căn cứ vào các tài liệu, thông tin có liên quan (phụ lục)mà cơ quan có thẩm quyền của nước hoặc khu vực có xuất khẩu lao động thuỷ sinh cung cấp đối với việc nuôi trông thuỷ sản, kiểm dịch kiểm nghiệm, không chế dịch bệnh để tiến hành phân tích rủi ro động vật thuỷ sinh nhập cảnh.

 Điều 6 

Các chủ hàng hoặc người đại diện nhập khẩu động vật thuỷ sinh cần tiến hành làm thủ tục cấp phép kiểm dịch của “Biện pháp quản lý cấp phép kiểm dịch kiểm nghiệm động thực vật nhập cảnh”, và lấy “Giấy phép kiểm dịch động thực vật nhập cảnh nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa” (Sau đây gọi tắt là “Giấy phép kiểm dịch”).

Chương III

Những yêu cầu vệ sinh kiểm dịch trước khi vận chuyển

 Điều 7

 Nước hay khu vực xuất khẩu động vật thuỷ sinh vào Trung Quốc trong vòng 12 tháng qua không được phát sinh các loại bệnh dịch động thực vật thuỷ sinh theo quy định phải báo cáo Tổ chức y tế động vật quốc tế và các loại bệnh dịch đối với động vật thuỷ sinh theo các quy định của cơ qua chủ quản Trung Quốc.

 Điều 8

 Các loại động vật thủy sinh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được xuất khẩu từ các nơi nuôi trồng có đăng ký , cấp phép của quốc gia hay khu vực đó. Nơi nuôi trồng này phải nằm dươi sự giám sát kiểm dịch nghiêm ngặt của cơ quan có thẩm quyền cảu nước hay khu vực xuất khẩu, đồng thời căn cứ theo phương pháp và tiêu chuẩn trong “luật vệ sinh động vật thuỷ sinh quốc tế” và “Luật vệ sinh động vật thuỷ sinh quốc tế” quy định phải báo cáo tình hình dich bệnh từ 2 năm trở lên mà không phát hiện các loại bệnh dịch liên quan

 Điều 9 

 Trong phạm vi 01 km quanh nơi nuôi trông động vật thuỷ sinh không được có nhà máy chế biến thuỷ sàn và phải có thiết bị phòng chống các động vật thuỷ sinh khác xâm nhập. Chất lượng nước không được thấp hơn tiêu chuẩn chất lượng nuôi trồng trong ngư nghiệp do Trung Quốc quy định. Đối với nơi nuôi trồng thuỷ sinh làm thực phẩm, các động vật thuỷ sinh ở đây phải đảm bảo không bị nhiễm các nguyên thể gây bệnh hay các loại ô nhiễm vật lý và hoá học có thể gây hại đến cơ thể con người.

 Điều 10

 Động vật thuỷ sinh trước khi chuyển sang Trung Quốc phải được nưôi ít nhất 14 ngày tại nơi cách ly đã được cơ quan có thẩm quyền của nước hay khu vực xuất khẩu quy định. Trong thời giam cách ly kiểm dịch để xuất sang Trung Quốc không được tiếp xúc với các động vật thuỷ sinh tự nhiên hoặc trồng khác.

 Điều 11

 Trứng hay tinh dịch động vật thuỷ sinh phải thuộc giống khoẻ mạnh và đời gần nhất.

Điều 12

 Cơ quan kiểm dịch kiểm nghiệm nước hay khu vực có động vật thuỷ sinh xuất sang Trung Quốc, sau khi tiến hành kiểm dịch các loại động vật thuỷ sinh xuất khẩu căn cứ theo quy định cấp giấy chứng nhận sức khoẻ động vật(phụ lục 2) và phải phù hợp với yêu cần của “Giấy chứng nhận kiểm dịch”.

 Điều 13

 Động vật thuỷ sinh đóng gói vận chuyển sang Trung Quốc phải không  được có triệu chứng lâm sàng nào về bệnh truyền nhiễm hay ký sinh trùng. các động vật thuỷ sinh làm giống hay để làm cảnh phải sử dụng thuốc trong thời hạn sử dụng được cơ quan có thẩm quyền của nước hay khu vực xuất khẩu phê chuẩn để tiến hành xử lý, tiêu độc và loại bỏ ký sinh trên động vật thuỷ sinh.

Chương IV

Những yêu cầu về vật liệu đóng gói và vận chuyển

 Điều 14

 Bao bị để đóng gói động vật thuỷ sinh xuất khẩu sang Trung Quốc phải mới hoàn toàn hoặc đã qua sử lý tiêu độc, phù hợp với yêu cầu vệ sinh phòng dịch của Trung Quốc, và không bị rò rỉ. Bao gói ngoải phải ghi rõ ký hiệu đã đăng ký của nơi nuôi trồng, loại động vật thuỷ sinh,, số lượng (trọng lượng); Bao gói trong phải trong xuất để dễ kiểm tra.

 Điều 15

 Mỗi vật đựng động vật thuỷ sinh phải đảm bảo chỉ đựng một loại động vật thuỷ sinh , số lượng thích hợp, có thể đáp ứng nhu cầu sinh tồn và bảo quản của động vật.

 Điều 16

 Bao bì có dùng nước hay đá lạnh để đóng góp phải đạt được tiêu chuẩn chất lượng nước quy định trong ngư nghiệp cuaTrung Quốc, không được có các vi sinh vật gây bệnh có hại cho động vật và sức khoẻ con người, những vật chất độc hại và những thực vật thuỷ sinh có thể phá hoại môi trường sinh thái của động vật thuỷ sinh. 
Điều 17

Các vật liệu lót phải qua xử lý tiêu độc, không được mang theo các động vật có lẫn đất, các động thực vật có hại các sinh vật có ảnh hưởng tới sức khoẻ con người, đồng thời không được gây tác động xấu đối với môi trường sinh thái.
Chương V

Kiểm dịch kiểm nghiệm nhập cảnh

 Điều 18

 Khi động vật thuỷ sinh được vận chuyển đến cửa khẩu nhập cảnh, chủ hàng hay người đại diên căn cứ theo các quy định có liên quan để  thông báo kiểm nghiệm cho cơ quan kiểm dịch kiểm nghiệm. Cơ quan kiểm dịch kiểm nghiệm kiểm tra “Giấy phép kiểm dịch” và các giây tờ như chứng nhận động vật khoẻ mạnh do cơ quan có thẩm quyền của nươc hay khu vực xuất khẩu cấp, nếu không có giấy chứng nhận sức khoẻ động vật còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền ở nước hoặc khu vực cấp, hoặc không làm thủ tục chứng nhận kiểm dịch theo quy đinh của pháp luật, cơ quan kiểm dịch kiểm nghiệm căn cứ vào tình hình cụ thể để tiến hành trả lại nước xuất khâủ hoặc sử lý tiêu huỷ đối với những động vật thuỷ sinh nhập cảnh nói trên.

 Điều 19

 Nhân viên kiểm dịch tiến hành kiểm nghiệm tại hiện trường đối với động vật thuỷ sinh nhập cảnh như sau

1. Đối với hàng, giấy tờ có phụ hợp hay không

2. Tìm hiểu tình hình vận chuyển động vật thuỷ sinh

3. Kiểm tra bao gói có bị tổn hại hay không

4. Tiến hành kiểm tra lâm sàn, khi cần thiết có thể mở bao gói trong để kiểm tra

 Điều 20

 Cơ quan kiểm dịch kiểm nghiệm tại cửa khẩu căn cứ vào tình hình kiểm nghiệm tại hiện trường tiến hành sử lý đối với động vật thuỷ sinh nhập cảnh như sau.

1. phát hiện mức động vật thuỷ sinh chết không vượt quá 50% (đến 50%) sau khi sử lý tiêu độc đối với bao bì ngoài, cấp các giấy tờ như”Giấy thông quan hàng nhập cảnh ” cùng áp tải hàng tới nơi kiểm dịch, kiểm nghiệm được chỉ định.

2. Khi phát hiện mức động vật thuỷ sinh chết quá50%, xử lý trả lại hoặc tiêu huỷ các con giống số lượng ít sẽ được sử lý tuỳ theo tình hình cụ thể.

3.Các động vật thuỷ sinh đến từ các vùng có dịch , phải sử lý vệ sinh hoặc tiêu huỷ.

4. Phát hiện bao gói trong bị hư hại và có nước đọng yêu cầu chủ hàng hay người đại diện sử lý bao gói hoặc đổi bao gói khác hoặc sử lý tiêu huỷ đối với động vật thủy sinh trong bao gói.Tiến hành làm sạch hiện trường và vật đựng bao gói

5. Tại hiện trường khi cần mở bao gói để thêm nước hay thay nước, nước dùng đó phải phù hợp với tiêu chuẩn về chất lượng nước ngư nghiệp theo quy định của Trug Quốc, phải sử lý tiêu độc.phải sử lý tiêu độc đối với bao gói cũ, bao gói dùng nước hay đá lạnh, các nguyên liệu đệm lót.

 Điều 21 

 Động vật thuỷ sinh nhập cảnh sau khi vận chuyển đến địa điểm chỉ định, chủ hàng hoặc người đại diện phải trình báo cơ quan kiểm định địa phương, cơ quan kiểm dịch phải đối chiếu hàng hoá và chứng từ, xử lý cần thiết đối với động vật thuỷ sinh đã chết, và thực hiện kiểm dịch đối với động vật thuỷ sinh còn sống như sau:

1. Đối với động vật thuỷ sinh làm giống hoặc làm cảnh;

1.1 Xử lý tiêu độc đối với bao gói cũ, nước hoặc đá lạnh, các vật đệm lót, các động vật thuỷ sinh sau khi sử lý thuốc đưa và nơi nuôi trồng kiểm dịch cách ly. Điều kiện khu điểm dịch cách ly và thời gian quản lý cách ly phải phù hợp với những quy định liên quan của Tổng cục kiểm nghiệm chất lượng quốc gia.

1.2 Trong thời gian cách ly kiểm dịch, cơ quan kiểm dịch căn cứ vào yêu cầu của giấy chứng nhận kiểm dịch và các quy định có liên quan khác để tiến hành kiểm tra mẫu định liên quan của Tổng cục kiểm nghiệm chất lượng quốc gia.

2. Đối với động vật thuỷ sinh nhập khẩu làm thực phẩm;

2.1 Tiến hành tiêu độc đối với bao gói, nước và đá lạnh đi kèm và các vật đệm lót khác.

2.2 Lấy mẫu để tiến hành kiểm dịch theo yêu cầu của “Giấy chứng nhận kiểm dịch” và các quy định liên quan khác. Sau khi lấy mẫu, động vật thuỷ sinh có thể tiêu thụ hoặc đưa các hệ thống phân phối.

 Điều 22

 Cơ quan kiểm dịch phát hiện động vật thuỷ sinh nhập cảnh không phù hợp với yêu cầu kiểm dịch kiểm nghiệm của Trung Quốc cần phải báo ngay kết quả kiểm dịch cho tổng cục kiểm dịch chất lượng quốc gia, và căn cứ theo quy định của “các biện pháp thực thi cụ thể của quy đinh rủi ro cảnh báo nguy hiểm dịch bệnh và phản ứng nhanh đối với động thực vật xuất nhập khẩu” Khởi động hệ thống cảnh báo dự phòng rủi ro nhập cảnh, tăng cường kiểm tra kiểm dịch đối với động vật thủy sinh đến từ nước hay khu vực trên.

Phụ lục

Các câu hỏi liên quan tới động vật thuỷ sinh nhập khẩu vào Trung Quốc

1. Cơ quan quản lý động vật thủy sinh nước xuất khẩu

1. Cơ quan chủ quản nuôi chồng động vật thuỷ sinh:

1.2 Địa chỉ:

1.3 Điện thoại:

 2.Cơ cấu tổ chức của cơ quan chủ quản nuôi trồng vật thuỷ sinh: bao gồm tên gọi, chức năng của các đơn vị, số cán bộ trong cơ cấu tổ chức.

 3.Cơ quan chủ quản khống chế động vật thuỷ sinh:

 3.1Tên cơ quan:

 3.2 Địa chỉ cơ quan:

 3.3 Điện thoại

 4. Cơ quan quản lý nuôi trồng thuỷ sản và cơ quan khống chế dịch bệnh động vật thuỷ sinh có phải là một cơ quan không?

          Có ?                                          Không?

5. Đơn vị hành chính cao nhất về kiểm dịch động vật thuỷ sinh xuất nhập khẩu?

5.1 Tên cơ quan:

5.2  Địa chỉ:

5.3 Điện thoại:

6. Cơ quan chủ quản trung ương của đơn vị hanh chính cao nhất về kiểm dịch động vật thuỷ sinh xuất nhập khẩu?

7. Mối quan hệ giữa cơ quan kiểm dịch động vật thuỷ sinh địa phương và trung ương là quan hệ:

                    Quan hệ trực thuộc?               Độc lập tương hỗ?

8. Số lượng các đơn vị kiểm dịch động vật thuỷ sinh trong toàn quốc?

9. Số lượng các Viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu và bệnh dịch của động thực vật thuỷ sinh?

10.  Liệt kê tên và địa chỉ ba cơ quan nghiên cứu khoa học nghiêm trọng

10.1.................

10.2.........................

10.3.............................

II. Tình hình cán bộ kiểm nghiệm động vật thuỷ sinh

1. Số lượng các cán bộ nhân viên kiểm dịch động vật thuỷ sinh toàn quốc    

1.1 Số cán bộ nhà nước..................người

1.2 Số nhân viên kĩ thuật kiểm dịch (Không bao gồm cán bộ).............. người

1.3 Số nhân viên khác.....................người.

  III. Tổng lượng sản phẩm thuỷ sản ba năm gần đây của nước xuất khẩu (đơn vị: Tấn)

1. Lượng thủy sản đánh bắt ngoài tự nhiên:

 -........................../năm.

 - Sản lượng

 - Năm........................

 - Năm............................

· Loại cá  (tấn)  

· Loại nhuyễn thể 

· Loại giáp xác

 2. Lượng thuỷ sản nuôi trồng

- ..................../năm.

- Sản lượng

- Năm............

- Năm...............

- loại cá (tấn)

- loại nhuyến thể

- Loại giáp xác.

 IV. Tình hình nhập khẩu động vật thuỷ sinh ba năm gần đây của nước xuất khẩu

· năm.................../ năm.

· sản lượng

· Năm.................

· Năm.................

· loại cá (Tấn)

· Loại nhuyễn thể

· Loại giáp xác.

 Những động vật thuỷ sinh nhập khẩu chủ yếu của nước nào? Hãy liệt kê từ 6 – 15 nước?

 1.....................

 2.........................

 3............................

 4.........................

 5..........................

 6..............................

 7.................................

 8.................................

 V Quy định pháp luật về kiểm dịch và khống chế dịch bệnh động vật thuỷ sinh của nước xuất khẩu.

 Đề nghị cung cấp:

1. Văn bản pháp luật khống chế dịch bệnh động vật thuỷ sinh và kiểm dịch xuất khẩu;

2. Trình tự kiểm dịch động vật thuỷ sinh xuất khẩu;

3. Phương pháp và tiêu chuẩn kiểm dich động vật thuỷ sinh xuất khẩu;

4. Bản mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch động vật thuỷ sinh xuất khẩu của cơ quan có thẩm quyền.

 VI. Khống chế bệnh tật và giám sát bệnh dịch đôí với động vật thuỷ sinh xuất khẩu 

 1.Nước xuất khẩu có tiến hành giám sát bệnh dịch của động vật thủy sinh căn cứ theo phương pháp mà OIE đưa ra không?

 
Có?







Không?

 Nếu không xin hãy cho biết phương pháp giám sát mà nước xuất khẩu áp dụngl là gì?

1.1 Đối tượng giám sát

1.2 Tần suất giám sát

1.3 Phương pháp lấy mẫu

1.4 Phương pháp xử lý mẫu

1.5 Phương pháp kiểm tra

1.6 Thống kê và phân tích số liệu giám sát

  2.Trong số các loại bệnh dịch OIE quy định yêu cầu phải thông báo, nước xuất khẩu có loại bệnh dịch động vật thuỷ sinh nào?

a......................

e...........................



b.....................

f............................




c.....................



d......................

 3. Những bênh dịch trên, bệnh dịch nào được xuất khẩu khống chế, nước xuất khẩu có loại bệnh dịch động vật thuỷ sinh nào?



a.......................


b...............................



c......................


d..............................



e.........................


f..................................

 4. Cung cấp tài liệu thống kê giám sát bệnh dịch động vật thuỷ sinh của nước xuất khẩu trong ba năm gần đây?

VII. Giấy chứng nhận sức khoẻ động vật

1. Người ký giấy chứng nhận sức khoẻ động vật thuỷ sinh xuất khẩu có phải là quan chức chủ chính không?

Có?




Không?

 Nếu đúng, hãy cung cấp danh sách cán bộ có đủ tư cách.

 Nếu không , nếu rõ tư cách và điều kiện yêu cầu cán bộ cấp giấy chứng nhận

VIII. Công tác giám sát và không chế đối với lượng thuốc hay lượng kim loại nặng tồn dư đối với động vật thuỷ sinh làm thực phẩm của nước xuất khẩu

1. Nước xuất khẩu có kế hoặch giám sát lượng thuốc tồn dư? Nếu có xin hãy tiếp tục trả lời các yêu cầu sau:

1.1 Tên và điạ chỉ cơ quan chủ quản giám sát lượng thuốc tồn dư.

Tên:......................................

Địa chỉ:...................................

1.2 Cung cấp số liệu năm trước về tình hình kiểm tra lượng thuốc tồn dư đối với động vật thuỷ sinh làm thực phẩm.

1.3 Cho biết lượng thuốc tồn dư trong động vật thuỷ sinh làm thực phẩm

· Hạng mục giám sát

· Giới hạn cho phép đối với lượng thuốc tồn dư
· Phương pháp kiểm tra

 2.Nước xuất khẩu có tiêu chuẩn kiểm tra lượng tồn dư kim loại nặng trong động vật thuỷ sinh làm thực phẩm hay không? nếu có hãy cung cấp các văn bản liên quan.

Phụ lục

Giấy chứng nhận kiểm dịch kiểm nghiệm động vật thuỷ sinh nhập cảnh

1. Các loại cá (bao gồm để làm giống và, làm cảnh hoặc để nhân giống)

 Đối với nơi nuôi trồng:

 Tên:

 Địa chỉ:

 Điện thoại:

 Fax:

 Số đăng ký chính thức

 Chữ ký xác nhận của cán bộ cấp giấy chứng nhận:

1. Cá (trứng) xuất khẩu phải được xuất khẩu từ các nơi nuôi trồng đã được đăng ký chính thức và đặt dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền.

2. Các nước hay khu vực hoặc nơi nuôi trồng xuất khẩu cá không được có các loại bệnh của cá là Epizootic haematiphietic necrosis,  Infectious heamatpoietic necrosis, Oncorhychus masou virus disease, Spring viremia of carp, Viral haemorrhagic septicaemia, phải căn cứ theo quy định trong số tay chẩn đoán động vật thuỷ sinh của OIE để tiến hành xem xét nghiệm chính thức.

3. Nơi nuôi trồng phải thoả mãm điều kiện nhập khẩu các và có được chứng nhận của AQSIO, nơi nuôi trồng cá không được có các triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng, nguồn cung cấp cá ba tháng trước đó phải không được phát hiện thấy bệnh truyền nhiễm, ký sinh trùng.

4. Cá trứơc lúc xuất khẩu phải được nuôi cách ly 14 ngày tại nơi nuôi trồng đã đăng ký, trong thời gian cách ly kiểm tra đối với bệnh dịch, kết quả kiểm tra phải là âm tính (căn cứ vào địa điểm nguồn khác nhau để xác định hạng mục kiểm dịch). Trứơc khi xuất khẩu 7 ngày, kiểm tra phải không phát hiện thấy các triệu chứng lâm sàn của bệnh truyền nhiễm và ký sinh phải không phát hiện thấy các triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng.

5. Tất cả các loại cá (Trứng) trong thời gian kiểm dịch cách ly phải trải qua sau khi sử lý thuốc, loại bỏ có hiệu quả các loại ký sinh trùng bên ngoài và bên trong; tên thuốc là:................; nước hay đá lạnh chở kẻm khi vận chuyển không được có chứa nguyên thể gây bệnh đối với con người và động vật thuỷ sinh, bao gói vận chuyển phải phù hợp với yêu cầu của Trung  Quốc.

IV. CÁC LOẠI HẾN LÀM THỰC PHẨM

 Đối với nơi nuôi trồng

 Tên:

Địa chỉ:

 Tel/Fax:

 Số đăng ký chính thức:

 Chữ ký xác nhận của cán bộ cấp giấy chứng nhận:

1. Các loại cá xuất khẩu phải là loại xuất khẩu từ các nơi nuôi trồng đã được đăng ký chính thức và đặt dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền.

2. Các nước hay khu vực hoặc nơi nuôi trồng xuất khẩu không được có các loại bệnh của loài sò hến là Taura syndrome, White spot,diesase, Yellow head disease, đồng thời phải căn cứ theo quy định trong sổ tay chuẩn đoán động vật thuỷ sinh của OIE để tiến hành xét nghiệm chính thức.

3.  Các loại sò hến phải qua kiểm dịch nước xuất khẩu không có các vi khuẩn vật chất tồn dư, sò độc và các loại vật chất tồn dư có hại khác và phải phù hợp với giới hạn tiêu chuẩn  cho phép có liên quan của Trung Quốc.

4. Nước hay đã lạnh đóng gói kèm khi vận chuyển không được có chứa nguyên thể gây bệnh đối với con người và động vật thuỷ sinh, bao gói vận chuyển phải phù hợp với yêu cầu của Trung Quốc.

5. Các loại sò hến này phải phù hợp với tiêu dùng của con người.

V. Các loại xác (bao gồm để làm giống và làm cảnh)

Đối với nơi nuôi trồng:

 Tên:

 Địa chỉ: 

 Tel/Fax:

  Số đăng ký chính thức:

 Chữ ký xác nhận của  can bộ cấp giấy chứng nhận:

1. Các loại động vật thuỷ sinh giáp xác xuât khẩu phải là loại được xuất khẩu từ các nơi nuôi trồng đã được đăng ký chính thức và đặt dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền.

2. Các nước hay khu vực hoặc nơi nuôi trồng xuất khẩu không được có các loại bệnh của loại sò hến la Tuara  syndrome, White spot disease, Yellow head disease, đồng thời căn cứ theo quy định trong sổ tay chuẩn đoán động vật thuỷ sinh của OIE để tiến hành xét nghiệm chính thức.

3. Các nơi nuôi trồng xuất khẩu phải thoả mãn điều kiện nhập khẩu động vật thuỷ sinh và có được giấy chứng nhận của AQSIQ, các loại động vật giáp sác tại nơi nuôi trồng này không được có triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh ký sinh trùng. Các nguồi cung cấp động vật giáp sác nói trên trong vòng 3 tháng trước đó phải không phát hiện bệnh truyền nhiễm hay bệnh trùng ký sinh gây hại.

4. Các loại động vật giáp xác trước khi xuất khẩu phải được nuôi cách ly ít nhất 14 ngày tại địa điểm nuôi trồng đã được đăng ký. Trong thời gian nuôi cách ly, khi sét nguyện đối với các loại bệnh kể trên thì kết quả xét nghiệm phải là âm tính(căn cứ các nguồn gốc xuât xứ khác nhau để quyết định các loại xét nghiệm).

5. Trước khi xuất khẩu 7 ngày, kiểm tra không phát hiện thấy các triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm hay bệnh ký sinh trùng.

IV. Các loại giáp xác dùng làm thực phẩm

 Đối với nơi nuôi trồng:

 Tên:

 Địa chỉ:

 Tel/fax:

 Số đăng ký chính thức:

 Chữ ký xác nhận của cán bộ cấp giấy chứng nhận:

3.5 Các biện pháp quản lý kiểm nghiệm kiểm dịch hàng thuỷ sản xuất nhập khẩu

Phụ lục 1

Quy định về các biện pháp quản lý kiểm nghiệm kiểm dịch
 hàng thuỷ sản xuất nhập khẩu.

( có hiệu lực từ ngày 10 /12 / 2002)

Lược Trích:

Chương I

Quy định chung

 Điều 3

 Hàng thuỷ sản được nêu trong luật này là chỉ những động vật thuỷ sinh mà con người ăn được và các chế phẩm liên quan (Không bao gồm những động vật thuỷ sinh sống và  nguyên liệu nhân giống, dưới đây cũng vậy), bao gồm các loại thủy sinh như loại Cephalochordata, Vertebrata, giáp xác, Clordata, Nhuyễn thể.........các loại tảo và các chế phẩm liên quan.

Chương II

Kiểm nghiệm kiểm dịch khi nhập khẩu

Điều 5

 Tổng cục Kiểm dịch Chất lượng quốc gia tiến hành chế độ thẩm tra phê duyệt đối với hàng thuỷ sinh nhập khẩu. Chủ hàng của lô hàng thuỷ sinh hoặc người đại diện phải làm thủ tục thẩm tra phê duyệt kiểm dịch và phải có được “Giấy phép kiểm dịch động thực vật nhập khẩu” trước khi ký hợp đồng thương mại. Hàng thuỷ sản chưa có “Giấy phép kiểm dịch động thực vật nhập khẩu” trước khi ký hợp đồng thương mại. Hàng thủy sinh chưa có “Giấy phép kiểm dịch động thực vật nhập khẩu” sẽ không được nhập khẩu.

 Điều 8

 Tổng cục Kiểm định chất lượng quốc gia tuỷ theo yêu cầu có thể cử nhân viên đến các nước hoặc khu vực xuất khẩu tiến hành kiểm tra trước đối với hàng thuỷ sản nhập khẩu.

 Điều 9

 Hàng thuỷ sản nhập khẩu bắt buộc phải nhập khẩu tại cửa khẩu mà tổng cục giám sát quốc gia cho phép.

 Các cửa khẩu nhập khẩu của hàng thủy sản phải có các điều kiện sau:

1. Có kho chứa tương ứng với số lượng và quy mô của hàng thủy sản nhập khẩu, kho chứa phải phù hợp với “Yêu cầu kiểm nghiệm kiểm dịch đối với kho chứa hàng thủy sản” (Xem phụ lục 1) và phải được kiểm nghiệm kiểm dịch trực thuộc tại địa phương kiểm tra.

2. Cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch cửa khẩu có đầy đủ các nhân viên và thiết bị kỹ thuật chuyên nghiệp cần thiết cho kiểm nghiệm kiểm dịch hàng thuỷ sản nhập cảnh.

 Điều 10

 Hàng thuỷ sản trước khi nhập khẩu hoặc khi nhập khẩu, chủ hàng hoặc người đại diện cần có những giấy tờ như giấy phép kiểm dịch động thực vật nhập khẩu, Bán gốc giấy chứng nhận kiểm dịch kiểm nghiệm do cơ quan chủ quản nước hoặc khu vực xuất khẩu cấp, Giấy chứng nhận xuất xứ, hợp đồng thương mại, L/C, vận đơn, hoá đơn để làm thủ tục vớ cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch cửa khẩu. Đối với hàng thuỷ sản trong “Danh mục hàng thực phẩm nhập khẩu do doanh nghiệp thực hiện đăng ký thì khi làm thủ tục kiểm tra còn cần cung cấp mã số đăng ký.

 Giấy chứng nhận kiểm nghiệm kiểm dịch do cơ quan chủ quản nước hoặc vùng lãnh thổ có hàng xuất khẩu phát kèm theo hàng thuỷ sản phải phù hợp với “Những yêu cầu cơ bản đối với chứng nhận kiểm nghiệm kiểm dịch do cơ quan chủ quản quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có hàng xuất khẩu cấp cho hàng thủy sinh nhập khẩu” (Xem mục 2)

 Điều 11

 Cơ quan kiểm dịch kiểm nghiệm tiến hành kiểm dịch kiểm tra ban đầu đối với những hóa đơn, chứng từ do chủ hàng hoặc người đại diện, nếu phù hợp với yêu cầu sẽ chính thức tiến hành kiểm tra, đồng thời tiến hành kiểm tra đối với số lượng được phê duyệt  trong “Giấy phép kiểm dịch động thực vật nhập khẩu”. Nếu xuất hiện một trong những vấn đề sau sẽ bị trả lại hoặc tiêu huỷ.

1. Chưa làm thủ tục kiểm dịch nhưng có được “Giấy phép kiểm dịch động thực vật nhập khẩu” hoặc “Hoặc giấy phép kiểm dịch động thực vật nhập khẩu” không có hiệu lực.

2. Không có giấy chứng nhận kiểm dịch kiểm nghiệm do cơ quan chủ quản nước hoặc khu vực xuất khẩu cấp hoặc Giấy kiểm dịch kiểm nghiệm không phù hợp với yêu cầu.

3. Đối với hàng thuỷ sản bị liệt vào “Danh mục hàng thực phẩm nhập khẩu do doanh nghiệp thực hiện đăng ký”, doanh nghiệp này chưa được đăng ký.

 Điều 12 

 Những phương tiện vận tải vận chuyển hàng thuỷ sản nhập khẩu từ khu vực có dịch phải tiến hành sử lý tiêu độc phòng dịch dưới sự giám sát của cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch cửa khẩu, Chưa có sự cho phép của cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch, bất cứ đơn vị hoặc cá nhân nào đều không được phép bốc dỡ hàng thuỷ sinh sản ra khỏi phươg tiện vận tải.

 Điều 13

 Cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch phải căn cứ vào yêu cầu sau dây để tiến hành kiểm nghiệm kiểm dịch tại chỗ đối với những hàng thủy sản nhập cảnh, đồng thời tiến hành thu thập hoặc lây mẫu theo quy định để cung cấp cho phòng thực nghiệm:

1. Kiểm tra đơn từ và kiểm tra hàng hoá

2. Kiểm tra việc đóng gói có phù hợp với “Yêu cầu đóng gói cơ bản đối với hàng thuỷ sản nhập khẩu” (Xem phụ lục 3)

3. Tiến hành ngâm muối khi nhập khẩu nếu phát hiện sâu bọ gây hại có trong động thực vật hoặc tiến hành kiểm dịch thực vật đối với hàng thuỷ sản chế biến khô.

 Điều 14

 Hàng thủy sản nhập khẩu sau khi tiến hành kiểm nghiệm kiểm dịch tại chỗ nếu phát hiện một trong những vấn đề sau sẽ bị trả lại hoặc sử lý tiêu huỷ.

1. Các chứng từ cửa hàng hóa không phù hợp hoặc không phù hợp với yêu cẩu kiểm dịch.

2. Bị hỏng biếm chất và các chất độc hại.

3. Đóng gói không phù hợp với “Yêu cầu cơ bản về đóng gói hàng thuỷ san nhập khẩu”.

Điều 15

 Hàng thuỷ sản nhập sau khi kiểm nghiệm kiểm dịch tại chỗ hợp tiêu chuẩn sẽ được đưa về kho đựng thuỷ sản trực thuộc Tổng cục kiểm nghiệm kiểm dịch để tiến hành kiểm tra trong phòng thực nghiệm , khi không được phép không được tự tiện chế biến hoặc vần chuyển đi nơi khác.

 Điều 16

 Hàng thuỷ nếu bị đưa và kế hoặch giám sát khống chế về dư lượng vật chất tồn dư hàng năm do nhà nước công bố, cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch ngoài việc hoàn thành công tác kiểm tra cần thiết trong phòng thực nghiệm theo quy định , còn phải căn cứ vào kế hoặch giám sát khống chế về dư lượng vật chất tồn dư hàng năm để tiến hành kiểm tra trong phòng thí nghiệm.

 Điều 17

 Cơ quan kiểm nghiệm kiểm dich phải tiến hành kiểm tra theo cảm quan, lý hoá, trong phòng thực nghiệm vi sinh vật đối với hàng mẫu theo quy định, đồng thời căn cứ vào độ mạo hiểm của hàng thuỷ sản nhập cảnh để xác định các dạng mục kiểm tra cụ thể .

 Điều 18

 Cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch cửa khẩu căn cứ vào kết quả kiểm tra trong phòng thực nghiệm, căn cứ vào quy đinh quản lý giấy phép tiến hành sử lý lần lượt như sau:

1. Khi kiểm nghiệm kiểm dịch đủ tiêu chuẩn sẽ cấp “Giấy chứng nhận kiểm nghiệm kiểm dịch đối với hàng hoá nhập khẩu”

2. Khi kiểm nghiệm kiểm dịch không đủ tiêu chuẩn sẽ gửi “Giấy thông báo sử lý kiểm nghiệm kiểm dịch hàng hoá nhập khẩu” đồng thời giám sát việc sử lý an toàn hoặc trả lại hay tiêu huỷ.

 Chủ hàng khi đòi bồi thường đối với đối tác có thể xin cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch cửa khẩu cấp giấy tờ chứng minh liên quan.

Phu lục

Những yêu cầu cơ bản đối với giấy chứng nhận kiểm nghiệm kiểm dịch

1. Giấy chứng nhận phải ghi rõ: Tên sản phẩm (bao gồm cả tên khoa học), nơi sản xuất, khu vực đánh bắt, phương thức chế biến, (tên và mã số đăng ký của doanh nghiệp sản xuất chế biến, số hiệu container.....) tem niêm phong người gửi hàng, người nhận hàng số/ trọng lượng, ngày tháng sản xuất.

2. Giấy chưng nhận của cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch không được sửa chữa phải có dấu và chữ ký của cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch,địa chỉ đến phải ghi rõ là nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

3. Mỗi một lô hàng thuỷ sản phải có một bản chính giấy chứng nhận kiểm nghiệm kiểm dịch. Ngôn ngữ trong giấy chứng nhận bắt buộc phải có tiếng Trung Quốc và tiếng Anh đối chiếu.

4. Giấy chứng nhận phải ghi rõ những nội dung sau;

 Giấy này chứng nhận.

· những  những sản phẩm kể trên đến từ doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan chủ quản.

· Sản phẩm này được sản xuất, đóng gói, lưu trữ và vận chuyển trong điều kiện đảm bảo vệ sinh, đồng thời được cơ quan chủ quản giám sát.

· Sản phẩm này sau khi được cơ quan chủ quản kiểm nghiệm kiểm dịch khôg phát hiện những vi khuẩn gây bệnh độc hại, các chất độc hại và dị tật được Trung Quốc quy định. 

· Sản phẩm này phù hợp với yêu cầu của vệ sinh thú y, thích hợp làm thức ăn cho con người.

Ngày tháng cấp

(Đóng dấu)

(Chữ ký của lãnh đạo thú y)

Phụ lục 3

Những yêu cầu về đóng gói hàng thuỷ sản nhập khẩu

 Hàng thuỷ sản nhập cảnh ngoài việc phải có đóng gói bên ngoài hoàn chỉnh không dễ bị rách hỏng và đóng gói trong và ngoài không được độc hại, nhằm bảo đảm quyền được hiểu biết của người tiêu dùng, trong phần đóng gói trong va ngoài còn phải có nội dung bằng tiếng Trung và Anh rõ ràng, dễ hiểu, ghi rõ những nội dung sau:

1. Tên và tên khoa học của hàng thuỷ sản, ngày sản xuất, mã số lô hàng và điều kiện bảo quản.

2. Phương thức sản xuất, bao gồm cá đánh bắt trên biển, trên nước ngọt hay nuôi trồng.

3. Nơi sản xuất, bao gồm hai vực đánh bắt, nước hoặc khu vưc của nguồn đánh bắt nước ngọt, nước hoặc khu vực tiến hành giai đoạn nuôi dưỡng cuối cùng đối với sản phẩm nuôi trồng.

4.  Mã đăng ký và tên gọi của doanh nghiệp sản xuất chế biến. Địa chỉ nơi đến phải ghi rõ là nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.
Phụ lục

Các câu hỏi liên quan tới động vật thuỷ sinh nhập khẩu vào Trung Quốc

2. Cơ quan quản lý động vật thủy sinh nước xuất khẩu

2. Cơ quan chủ quản nuôi chồng động vật thuỷ sinh:

2.2 Địa chỉ:

2.3 Điện thoại:

 2.Cơ cấu tổ chức của cơ quan chủ quản nuôi trồng vật thuỷ sinh: bao gồm tên gọi, chức năng của các đơn vị, số cán bộ trong cơ cấu tổ chức.

 3.Cơ quan chủ quản khống chế động vật thuỷ sinh:

 3.1Tên cơ quan:

 3.2 Địa chỉ cơ quan:

 3.3 Điện thoại

 4. Cơ quan quản lý nuôi trồng thuỷ sản và cơ quan khống chế dịch bệnh động vật thuỷ sinh có phải là một cơ quan không?

          Có ?                                          Không?

11. Đơn vị hành chính cao nhất về kiểm dịch động vật thuỷ sinh xuất nhập khẩu?

11.1 Tên cơ quan:

11.2  Địa chỉ:

11.3 Điện thoại:

12. Cơ quan chủ quản trung ương của đơn vị hanh chính cao nhất về kiểm dịch động vật thuỷ sinh xuất nhập khẩu?

13. Mối quan hệ giữa cơ quan kiểm dịch động vật thuỷ sinh địa phương và trung ương là quan hệ:

                    Quan hệ trực thuộc?               Độc lập tương hỗ?

14. Số lượng các đơn vị kiểm dịch động vật thuỷ sinh trong toàn quốc?

15. Số lượng các Viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu và bệnh dịch của động thực vật thuỷ sinh?

16.  Liệt kê tên và địa chỉ ba cơ quan nghiên cứu khoa học nghiêm trọng

10.1.................

10.2.........................

10.3.............................

II. Tình hình cán bộ kiểm nghiệm động vật thuỷ sinh

2. Số lượng các cán bộ nhân viên kiểm dịch động vật thuỷ sinh toàn quốc    

2.1 Số cán bộ nhà nước..................người

2.2 Số nhân viên kĩ thuật kiểm dịch (Không bao gồm cán bộ).............. người

2.3 Số nhân viên khác.....................người.

  III. Tổng lượng sản phẩm thuỷ sản ba năm gần đây của nước xuất khẩu (đơn vị: Tấn)

2. Lượng thủy sản đánh bắt ngoài tự nhiên:

 -........................../năm.

 - Sản lượng

 - Năm........................

 - Năm............................

· Loại cá  (tấn)  

· Loại nhuyễn thể 

· Loại giáp xác

 2. Lượng thuỷ sản nuôi trồng

- ..................../năm.

- Sản lượng

- Năm............

- Năm...............

- loại cá (tấn)

- loại nhuyến thể

- Loại giáp xác.

 IV. Tình hình nhập khẩu động vật thuỷ sinh ba năm gần đây của nước xuất khẩu

· năm.................../ năm.

· sản lượng

· Năm.................

· Năm.................

· loại cá (Tấn)

· Loại nhuyễn thể

· Loại giáp xác.

 Những động vật thuỷ sinh nhập khẩu chủ yếu của nước nào? Hãy liệt kê từ 6 – 15 nước?

 1.....................

 2.........................

 3............................

 4.........................

 5..........................

 6..............................

 7.................................

 8.................................

 V Quy định pháp luật về kiểm dịch và khống chế dịch bệnh động vật thuỷ sinh của nước xuất khẩu.

 Đề nghị cung cấp:

5. Văn bản pháp luật khống chế dịch bệnh động vật thuỷ sinh và kiểm dịch xuất khẩu;

6. Trình tự kiểm dịch động vật thuỷ sinh xuất khẩu;

7. Phương pháp và tiêu chuẩn kiểm dich động vật thuỷ sinh xuất khẩu;

8. Bản mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch động vật thuỷ sinh xuất khẩu của cơ quan có thẩm quyền.

 VI. Khống chế bệnh tật và giám sát bệnh dịch đôí với động vật thuỷ sinh xuất khẩu 

 1.Nước xuất khẩu có tiến hành giám sát bệnh dịch của động vật thủy sinh căn cứ theo phương pháp mà OIE đưa ra không?

 
Có?







Không?

 Nếu không xin hãy cho biết phương pháp giám sát mà nước xuất khẩu áp dụngl là gì?

1.7 Đối tượng giám sát

1.8 Tần suất giám sát

1.9 Phương pháp lấy mẫu

1.10 Phương pháp xử lý mẫu

1.11 Phương pháp kiểm tra

1.12 Thống kê và phân tích số liệu giám sát

  2.Trong số các loại bệnh dịch OIE quy định yêu cầu phải thông báo, nước xuất khẩu có loại bệnh dịch động vật thuỷ sinh nào?

a......................

e...........................



b.....................

f............................




c.....................



d......................

 3. Những bênh dịch trên, bệnh dịch nào được xuất khẩu khống chế, nước xuất khẩu có loại bệnh dịch động vật thuỷ sinh nào?



a.......................


b...............................



c......................


d..............................



e.........................


f..................................

 4. Cung cấp tài liệu thống kê giám sát bệnh dịch động vật thuỷ sinh của nước xuất khẩu trong ba năm gần đây?

VII. Giấy chứng nhận sức khoẻ động vật

2. Người ký giấy chứng nhận sức khoẻ động vật thuỷ sinh xuất khẩu có phải là quan chức chủ chính không?

Có?




Không?

 Nếu đúng, hãy cung cấp danh sách cán bộ có đủ tư cách.

 Nếu không , nếu rõ tư cách và điều kiện yêu cầu cán bộ cấp giấy chứng nhận

VIII. Công tác giám sát và không chế đối với lượng thuốc hay lượng kim loại nặng tồn dư đối với động vật thuỷ sinh làm thực phẩm của nước xuất khẩu

2. Nước xuất khẩu có kế hoặch giám sát lượng thuốc tồn dư? Nếu có xin hãy tiếp tục trả lời các yêu cầu sau:

2.1 Tên và điạ chỉ cơ quan chủ quản giám sát lượng thuốc tồn dư.

Tên:......................................

Địa chỉ:...................................

2.2 Cung cấp số liệu năm trước về tình hình kiểm tra lượng thuốc tồn dư đối với động vật thuỷ sinh làm thực phẩm.

2.3 Cho biết lượng thuốc tồn dư trong động vật thuỷ sinh làm thực phẩm

· Hạng mục giám sát

· Giới hạn cho phép đối với lượng thuốc tồn dư
· Phương pháp kiểm tra

 2.Nước xuất khẩu có tiêu chuẩn kiểm tra lượng tồn dư kim loại nặng trong động vật thuỷ sinh làm thực phẩm hay không? nếu có hãy cung cấp các văn bản liên quan.

3.8. Danh mục hàng hóa quản lý bằng giấy nhập khẩu
1. Năm 2006 thực hiện quản lý 3 chủng loại hàng bằng giấy phép nhập khẩu. Tổng cộng có 83 dạng thuế theo mã HS 8 chữ số.

2. Trong số này hóa chất thuộc diện bị quản lý và hoá chất dễ bị sử dụng để sản xuất ma tuý trong năm nay sẽ thực hiện quản lý bằng giấy phép xuất nhập khẩu đối với sản phẩm 2 tác dụng hoặc sản phẩm công nghệ, sau khi ban hành “Biện pháp quản lý xuất nhập khẩu đối với sản phẩm 2 tác dụng hoặc sản phẩm cụng nghệ “ sẽ thực hiện căn cứ theo quy định mới. Các chất có hại cho tầng ozon vẫn căn cứ theo quy định về quản lý bằng giấy phép nhập khẩu.

Danh mục này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2006.

Phụ lục: Danh mục hàng hóa quản lý bằng giấy phép nhập khẩu

	STT
	Loại
hàng hoá
	Mã HS
	Tên sản phẩm
	Đơn vị

	1
	Sản phẩm hoá học thuộc diện bị quản lý
	
	
	

	
	Sản phẩm hoá học có thể dùng điều chế vũ khí hoá học
	2921.1930.00
	N,N(2C​2H5Cl)CH3CH2NH3
	Kg

	
	
	2921.1940.00
	N,N-2(2C​2H5Cl)CH3NH2
	Kg

	
	
	2921.1950.00
	3(2C​2H5Cl) NH2
	Kg

	
	
	2930.9090.13
	2C​2H5ClCH3CLC4 OH10 S
	Kg

	
	
	2930.9090.14
	2C​2H5ClC4 OH10 S
	Kg

	
	
	2930.9090.15
	2(2C​2H5ClS) CH4
	Kg

	
	
	2930.9090.16
	1.2-2(2C​2H5ClS) C2H6
	Kg

	
	
	2930.9090.17
	1.3-2(2C​2H5ClS) C3H8
	Kg

	
	
	2930.9090.18
	1.4-2(2C​2H5ClS) C4H10
	Kg

	
	
	2930.9090.19
	1.5-2(2C​2H5ClS) C5H12
	Kg

	
	
	2930.9090.21
	2(2C​2H5ClS CH3) C4 OH10
	Kg

	
	
	2930.9090.22
	2(2C​2H5ClS CH5) C4 OH10
	Kg

	
	
	2930.9090.26
	Dialkyl Phosphothionic S2

Dialkyl Amidogen Ethyl Ester (Bao gồm các muối Alkyl tương ứng, Alkyl là chỉ Methyl,Ethyl,

Propul, Isopropyl)
	Kg

	
	
	2931.0000.11
	
	Kg

	
	
	2931.0000.12
	
	Kg

	
	
	2931.0000.13
	2C2H3ClAsH3Cl2
	Kg

	
	
	2931.0000.14
	2(2C2H3Cl)AsH3Cl2
	Kg

	
	
	2931.0000.15
	3(2C2H3Cl)AsH3
	Kg

	
	
	2931.0000.16
	FluorAnkyl AcidPhotphric Hidro cacbuon Ester, dưới 10 nguyên tử cacbon( Ankyl là chỉ Metyl,Ethyl, Propyl)
	Kg

	
	
	2931.0000.17
	Diakyl cyanamid Phosphric Hidro alkyoxycarbonyl, dưới 10 nguyên tử carbon( Ankyl chỉ Metyl,Ethyl, Propyl,ispropyl)
	Kg

	
	
	2931.0000.18
	Alkyl Cadical Phosphite Fluor( Alkyl chỉ Methyl , Ethyl , Propyl ,ispropyl )
	Kg

	
	
	3002.9010.00
	Saxitonxin (C10H17N7O4)
	Kg

	
	
	3002.9020.00
	Độc tố Castor
	Kg

	
	Các tiền thể hoá chất quan trọng điều chế vũ khí hoá học
	28121044.00
	AsCl3(Arsenic trichloride)
	Kg

	
	
	29033010.00
	Flo Nutylen(C4H8F8)
	Kg

	
	
	29051910.00
	3.32CH3C2H5OH3
	Kg

	
	
	29181910.00
	2.2.Diphenyl 2 Hydroxyl acid acetic
	Kg

	
	
	29211960.00
	Diakyl Amindogen Ethyl 2 Chlo và  các  muối  tương ứng(Trong đó Diakyl bao gồm Methyl,Ethyl, Propyl )
	Kg

	
	
	29221929.00
	Các loại Diakyl Amindogen khác-2-C​2H5OH và các loại muối (  Diakyl là chỉ Propyl )
	Kg

	
	
	29299020.00
	Diakyl Amindogen Redical Phosphite Dihalogen ( Trong đó Alkyl chỉ Methyl , Ethyl , Propyl , Isopypyl)
	Kg

	
	
	29299030.00
	Diakyl Amindogen Phophoric Diakyl Ester ( Trong đó Alkyl chỉ Methyl ,Ethyl , Propyl , Isopropyl)
	Kg

	
	
	29309090.23
	Acid Phophonothionic Diethyl S2 Lignocaine Ethyl Ester và các thể Alkyl  hoặc các muối Alkyl 
	Kg

	
	
	29309090.24
	Alkyl Diamidogen 2 Thiol và các muối tương ứng
	Kg

	
	
	29309090.25
	Thiodiglyco(2(2( Ethyoxyl) Alkyl Sultide. Thioethanol)
	Kg

	
	
	29309090.27
	Chất hóa học chứa một nguyên tử Phospho kết hợp với Methyl, Ethyl, Propyl
	Kg

	
	
	29333910.00
	Benzilic Acid 3 Quinuclidine ester (C3H13NCOO)
	Kg

	
	
	29333920.00
	Quinuclidine ( C3H13N ) 3 Cồn (C2H5OH) 
	Kg

	
	Nguyên liệu vũ khí hoá học
	28111910.00
	Hidro Cyanua Acid ( bao gồm Ammonocacbonous Acid)
	Kg

	
	
	28121010.00
	Sulfoxide Chloride ( Thionyl Chloride,Lưu huỳnh oxychloride )
	Kg

	
	
	28121020.00
	Phospho Oxychloride
	Kg

	
	
	28121030.00
	Carbonyl Chloride
	Kg

	
	
	28121041.00
	S2Cl
	Kg

	
	
	28121042.00
	Sunnphua Clorid (S2Cl2​)
	Kg

	
	
	28121043.00
	PCl3(Photphurus pentachloride)
	Kg

	
	
	28121045.00
	PCl5(Photphurus pentachloride)
	Kg

	
	
	28139000.10
	Thiophosphoric anhydride(P2S5)
	Kg

	
	
	28371110.00
	Sodium Cyanide(NaCN)
	Kg

	
	
	28371910.00
	Potassuim Cyanide
	Kg

	
	
	28510020.00
	NCCI
	Kg

	
	
	28049030.00
	Chlorpicrin
	Kg

	
	
	29141900.10
	Pina Xetone
	Kg

	
	
	29181990.10
	Benzilic, acid Methyl ester C14H12O3 H2CC(CH3)COOCH3
	Kg

	
	
	29209011.00
	Trimethyl Phosphite(C3H9O3P)
	Kg

	
	
	29209012.00
	Triethyl Phosphite(C6H15O3P)
	Kg

	
	
	29209013.00
	Dimethyl Phosphite(C2H7O3P)
	Kg

	
	
	29209014.00
	Diethyl Phosphite(C4H11O5P)
	Kg

	
	
	29211100.00
	Dimethyl amine
	Kg

	
	
	29211100.20
	Dimethyl amine Chlorua
	Kg

	
	
	29221310.00
	Trithanol amine
	Kg

	
	
	29221320.20
	Trithanol amine Chlorua
	Kg

	
	
	29221930.00
	Ethyl Diethanolamine(C5H15NO2)
	Kg

	
	
	29221940.00
	Methyl Diethanolamine(C5H13NO2)
	Kg

	
	
	29333990.00
	3 Hydroxyl 1 Methyl Pieridine (C6H13NH)
	Kg

	
	
	29333990.40
	3 Quinuclidine Xetone
	Kg

	2
	Các sản phẩm hoá học dễ bị sử dụng để sản xuất ma tuý
	28061000.00
	ACID CLOHIDRIC(HCI)
	Kg

	
	
	28070000.10
	ACID SUNFUARIC(H2SO4)
	Kg

	
	
	28416100.00
	Potassium Permanganate(Kmn04)
	Kg

	
	
	29023000.00
	Toluen Hydrocarbon
	Kg

	
	
	29031300.00
	CHLOROFORM(CHCl3)
	Kg

	
	
	29091100.00
	Aether
	Kg

	
	
	29141100.00
	ACETONE(CH3COCO2)
	Kg

	
	
	29141200.00
	BUNTANE(C4H10)
	Kg

	
	
	29143100.00
	PhenylPyruvic(MethelBenzyl 2 Xetone)
	Kg

	
	
	29152400.00
	Acetic Anhydride((CH3CO)2O)
	Kg

	
	
	29163400.10
	Phenylacetic acid C8H8O2
	Kg

	
	
	29224310.00
	Anthranilate(C15H22NO)
	Kg

	
	
	29242990.20
	N Acetyl Anthranilate (C17H25NO3)
	Kg

	
	
	29329100.00
	4 Propenyl (C3H5) 1.2 Isosafrole (C10H10O2)4
	Kg

	
	
	29329200.00
	1(1.3 Triphenylene 1Pentyl) Propane 2 Xetone ( tức là 3.4 Methylene Phenyl Oxid 2 Acetone )
	Kg

	
	
	29329400.00
	1.2.4 Allyl 1.2 safroke(C10H10O2)
	Kg

	
	
	29329990.50
	Safrole Hydrogen(C10H12O2)
	Kg

	
	
	29333210.00
	Piperidene(CH2C4H8NH)
	Kg

	
	
	29394100.10
	Epherdrine( C10H15NO )
	Kg

	
	
	29394100.20
	Epherdrine Sufate( C10H17NSO5 )
	Kg

	
	
	29394100.30
	Epherdrine Chlorate ( C10H16NOCl )
	Kg

	
	
	29394100.40
	Epherdrine Acid ethanedioic ( C12H14N04 )
	Kg

	
	
	29394200.10
	Giả chất Epherdrine ( Acid  Chloride giả chất Epherdrine)
	Kg

	
	
	29394200.20
	Acid Sunfuric giả chất Epherdrine
	Kg

	
	
	29394900.10
	Methyl Chloride Epherdrine
	Kg

	
	
	29394900.20
	Methyl Chloride Epherdrine bỏ vòng liên kết
	Kg

	
	
	29394900.30
	Epherdrine bỏ vỏ và các mối liên của nó
	Kg

	
	
	13021990.11
	bột cao ma hoàng (Epherdrine)   ngâm dùng để sản xuất thuốc trừ sâu
	Kg

	
	
	13021990.12
	Cao ma hoàng (Epherdrine)  dùng để sản xuất thuốc trừ sâu
	Kg

	
	
	13021990.91
	Bột cao ma hoàng (Epherdrine) ngâm dùng để sản xuất các sản phẩm y dược
	Kg

	
	
	13021990.92
	Cao ma hoàng (Epherdrine) ngâm dùng để sản xuất các sản phẩm y dược
	Kg

	
	
	13021990.93
	Các loại bột cao ma hoàng (Epherdrine) khác
	Kg

	
	
	13021990.94
	Các loại bột cao ma hoàng (Epherdrine) khác
	Kg

	
	
	12119039.10
	Dược liệu sản xuất bằng bột cao ma hoàng(Epherdrine)
	Kg

	
	
	12119050.10
	Hương liệu sản xuất bằng cột cao ma hoàng(Epherdrine)
	Kg

	
	
	12119099.10
	Các loại sản phẩm dùng bột cao ma hoàng(Epherdrine) khác
	Kg

	
	
	30044090.10
	Chất điều chế đơn muối Epherdrine
( chỉ Acid Hidrochloride giả Epherdrine,thuốc tiêm Hiđrochloride Dpherdrine ,   Sunfate  Apherdrine )
	Kg

	
	
	29329300.00
	Heliotropin( C8H6O3)
	Kg

	
	
	29396100.10
	Ergometrine
	Kg

	
	
	29396200.10
	Ergrotamine
	Kg

	
	
	29396300.10
	Lysergic acid
	Kg

	
	
	33012990.10
	Dầu long não
	Kg

	3
	Các chất phá hoại tầng ÔZôn
	29031910.10
	1.1.1. C2H6Cl3 ( C2H4Cl3 ) ( Trừ những chất dùng để tẩy rửa )
	Kg

	
	
	29031910.90
	1.1.1. C2H6Cl3 ( C2H4Cl3 ) (Trừ những chất dùng để điều chế tẩy rửa)
	Kg

	
	
	29033090.30
	CH3Br
	Kg

	
	
	29034100.00
	CFC11
	Kg

	
	
	29034200.00
	CFC12
	Kg

	
	
	29034300.10
	CFC13 Ngoại trừ các chất tẩy rửa
	Kg

	
	
	29034400.10
	CFC - 114
	Kg

	
	
	29034400.90
	CFC – 115
	Kg

	
	
	29034510.00
	CFC – 113
	Kg

	
	
	29034510.10
	CF2BrCl
	Kg

	
	
	29034600.20
	CF3Cl
	Kg

	
	
	29034910.11
	FCl2CH4
	Kg

	
	
	29034910.12
	F2Cl2CH4
	Kg

	
	
	29034910.13
	FClCH4
	Kg

	
	
	29034910.14
	FCl4C2H6
	Kg

	
	
	29034910.15
	F2Cl3C2H6
	Kg

	
	
	29034910.16
	1.1.1. F32.2C2H6Cl
	Kg

	
	
	29034910.17
	1.1.1.F42ClC2H6
	Kg

	
	
	29034910.18
	FCl3C2H6
	Kg

	
	
	29034910.19
	F2Cl3C2H6
	Kg

	
	
	29034910.21
	F3Cl3C2H6
	Kg

	
	
	29034910.22
	FCl3C2H6
	Kg

	
	
	29034910.23
	1 F1.1C2H5Cl2
	Kg

	
	
	29034910.24
	F2CIC2H6
	Kg

	
	
	29034910.25
	1.1F21C2H5Cl
	Kg

	
	
	29034910.26
	FClC2H6
	Kg

	
	
	29034910.27
	FCl6C3H6
	Kg

	
	
	29034910.28
	2F5ClC3H8
	Kg

	
	
	29034910.29
	F3Cl4C3H8
	Kg

	
	
	29034910.31
	F4Cl3C3H8
	Kg

	
	
	29034910.32
	F5Cl2C3H8
	Kg

	
	
	29034910.33
	1.1.1.2.2F53.3.2C3H8Cl2
	Kg

	
	
	29034910.34
	1.1.2.2.3 F51.3C3H8Cl2
	Kg

	
	
	29034910.35
	F6ClC3H8
	Kg

	
	
	29034910.36
	FCl5C3H8
	Kg

	
	
	29034910.37
	F2Cl4C3H8
	Kg

	
	
	29034910.38
	F3Cl3C3H8
	Kg

	
	
	29034910.39
	F4Cl2C3H8
	Kg

	
	
	29034910.41
	F5Cl C3H8
	Kg

	
	
	29034910.42
	FCl4 C3H8
	Kg

	
	
	29034910.43
	F2Cl3 C3H8
	Kg

	
	
	29034910.44
	F3Cl2 C3H8
	Kg

	
	
	29034910.45
	F4Cl C3H8
	Kg

	
	
	29034910.46
	FCl3 C3H8
	Kg

	
	
	29034910.47
	F2Cl2 C3H8
	Kg

	
	
	29034910.48
	F3Cl C3H8
	Kg

	
	
	29034910.49
	FCL2C3H8
	Kg

	
	
	29034910.51
	F2CLC3H8
	Kg

	
	
	29034910.52
	FCLC3H8
	Kg


Hàng hóa quản lý bằng giấy phép nhập khẩu tự động năm 2006

Căn cứ vào “Biện pháp quản lý cấp phép nhập khẩu tự động hàng hóa” , Bộ Thương mại Trung Quốc đã có sự điều chỉnh đối với hàng hóa quản lý bằng giấy phép xuất nhập khẩu tự động. Bản “ Giấy phép nhập khẩu tự động “ mới và bản thuyết minh các hạng mục trong đó,” Danh mục hàng hóa quản lý bằng giấy phép nhập khẩu tự động” năm 2006 (mục lục 1,mục lục 2, mục lục 3), danh sách các cơ quan được ủy quyền cấp giấy phép,bản riêng của giấy phép nhập khẩu tự động mới bổ sung thêm ở mục lục 1(bản mẫu) đã được công bố và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2006.


Để các doanh nghiệp nhập khẩu có thể làm thủ tục hải quan đầu năm một cách thuận lợi, kể từ sau ngày 25 tháng 12 hàng năm , cơ quan cấp giấy phép sẽ không tiến hành cấp “ Giấy phép nhập khẩu tự động” của năm đó nữa, đồng thời sẽ bắt đầu căn cứ vào “ Danh mục hàng hóa quản lý bằng giấy phép nhập khẩu tự động” của năm sau để bắt đầu cấp “ Giấy phép nhập khẩu tự động” của năm sau (mục lục 1,mục lục 3). Các doanh nghiệp nhập khẩu nếu muốn làm thủ tục hải quan nhập khẩu trước cuối năm , thì phải xin “ Giấy phép nhập khẩu tự động” của năm đó trước ngày 25 tháng 12.
Phụ lục 1. Danh sách cơ quan cấp giấy phép nhập khẩu tự động
2.1 Danh sách các cơ quan được ủy thác cấp giấy phép cho hàng hóa ở mục lục 1 (Bảng trên)
(1) Phòng giấy phép ,hạn ngạch của Bộ Thương mại: Phục trách việc cấp “ Giấy phép nhập khẩu tự động ” các hàng hóa ở mục lục 1 cho các doanh nghiệp Trung Ương.
(2) Các tỉnh,khu tự trị,thành phố trực thuộc trung ương,thành phố tròng quy hoạch và các cơ quan chủ quản thương mại binh đoàn xây dựng sản xuất Tân Cương… phụ trách việc cấp “ Giấy phép nhập khẩu tự động” các hàng hóa ở mục lục I cho các doanh nghiệp của địa phương mình(ngoại trừ mặt hàng quặng đồng).
1. Cục Thương mại thành phố Bắc Kinh
2. Ủy ban thương mại thành phố Thiên Tân.
3. Sở thương mại tỉnh Hà Bắc
4. Sở thương mại tỉnh  Sơn Tây
5. Sở thương mại khu tự trị Nội Mông Cổ
6. Phòng hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại tỉnh Liêu Ninh
7. Cục hợp tác mậu dịch kinh tế đối ngoại thành phố Đại Liên
8. Sở thương mại tỉnh Cát Lâm
9. Sở thương mại tỉnh Hắc Long Giang
10. Ủy ban mậu dịch kinh tế đối ngoại thành phố Thượng Hải
11. Phòng Hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại tỉnh Giang Tô
12. Phòng hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại tỉnh Triết Giang
13. Cục hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại thành phố Ninh Ba
14. Sở thương mại tỉnh An Huy
15. Phòng hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại tỉnh Phúc Kiến
16. Cục phát triển mậu dịch
17. Phòng hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại tỉnh Giang Tây
18. Phòng hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại tỉnh Sơn Đông
19. Cục hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại thành phố Thanh Đảo
20. Sở thương mại tỉnh Hà Nam
21. Sở thương mại tỉnh Hồ Bắc
22. Sở thương mại tỉnh Hồ Nam
23. Phòng hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại tỉnh Quảng Đông
24. Cục hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại thành phố Thẩm Quyến
25. Sở thương mại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây
26. Sở thương mại tỉnh Hải Nam
27. Ủy ban mậu dịch kinh tế đối ngoại thành phố Trùng Khánh
28. Sở thương mại tỉnh Tứ Xuyên
29. Sở thương mại tỉnh Quý Châu
30. Sở thương mại tỉnh Vân Nam
31. Sở thương mại khu tự trị Tây Tạng
32. Sở thương mại tỉnh Thiểm Tây
33. Sở thương mại tỉnh Cam Túc
34. Sở thương mại tỉnh Thanh Hải
35. Sở thương mại khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ
36. Phòng hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương
37. Cục Thương mại binh đoàn xây dựng sản xuất Tân Cương
(3) Văn phòng  đại diện đặc phái viên của Bộ Thương mại tại các địa phương chịu trách nhiệm cấp “ Giấy phép nhập khẩu tự động” quặng đồng cho các doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp Trung ương ( không bao gồm các hàng hóa khác trong mục lục I).
1. Văn phòng đại diện đặc phái viên của bộ thương mại tại Đại Liên
2. Văn phòng đại diện đặc phái viên của bộ thương mại tại Thiên Tân
3. Văn phòng đại diện đặc phái viên của bộ thương mại tại Thượng Hải
4. Văn phòng đại diện đặc phái viên của bộ thương mại tại Quảng Châu
5. Văn phòng đại diện đặc phái viên của bộ thương mại tại Thẩm Quyến
6. Văn phòng đại diện đặc phái viên của bộ thương mại tại Hải Nam
7. Văn phòng đại diện đặc phái viên của bộ thương mại tại Nam Ninh
8. Văn phòng đại diện đặc phái viên của bộ thương mại tại Nam Kinh
9. Văn phòng đại diện đặc phái viên của bộ thương mại tại Vũ Hán
10. Văn phòng đại diện đặc phái viên của bộ thương mại tại Thanh Đảo
11. Văn phòng đại diện đặc phái viên của bộ thương mại tại Trịnh Châu
12. Văn phòng đại diện đặc phái viên của bộ thương mại tại Phúc Châu
13. Văn phòng đại diện đặc phái 
14. viên của bộ thương mại tại Tây An
15. Văn phòng đại diện đặc phái viên của bộ thương mại tại Thành Đô
16. Văn phòng đại diện đặc phái viên của bộ thương mại tại Hàng Châu
17. Văn phòng đại diện đặc phái viên của bộ thương mại tại Côn Minh
Ghi chú: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi nhập khẩu dầu thự vật, cao su tự nhiên ở “ mục lục 1”, đều phải đến các cơ quan ủy quyền cấp phép nói trên để xin cấp “ Giấy phép nhập khẩu tự động” , đồng thời phải làm thủ tục nhập khẩu theo “ Giấy phép nhập khẩu tự động” của “ Văn bản riêng giấy phép nhập khẩu tự động” đi kèm.
2.2 Danh sách các cơ quan được ủy thác cấp phép cho hàng hóa mục lục 2 ( Bảng trên)
(1) Bộ Thương mại(Phòng Xuất Nhập khẩu Cơ điện quốc gia)
(2) Phòng Xuất Nhập khẩu cơ điện bộ ngành
1. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Bộ Công An
2. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc
3. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Bộ Thông Tin
4. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Bộ Đường Sắt
5. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Bộ Giao Thông
6. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Bộ Lâm Nghiệp Quốc gia
7. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Tổng cục Phát thanh Điện ảnh Truyền hình Quốc gia.
8. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Tổng cục Hải Quan
9. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Tổng cục Hàng không dân dụng Trung Quốc
10. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Tổng cục Xuất bản Tin tức.
11. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Cục Thuốc lá Sợi Quốc gia
12. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Công ty mạng Quốc gia.
13. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Tập đoàn công nghiệp Tầu thuyền Trung Quốc
14. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Tập đoàn công nghiệp nặng Tầu thuyền Trung Quốc.
15. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc.
16. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Tập đoàn Dầu lửa Khí đốt Trung Quốc
17. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Tập đoàn Công nghiệp Hạt nhân Trung Quốc.
18. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Tập đoàn Công nghiệp Vũ khí Quân sự Trung Quốc.
19. Phòng Xuất nhập khẩu Cơ điện Tập đoàn Trang bị Vũ khí Quân sự.
20. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc thứ nhất.
21. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc thứ hai.
22. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Tập đoàn khoa học kỹ thuật hàng không Trung Quốc.
23. Phòng Xuất nhập khẩu Cơ điện Tập đoàn Công nghệ khoa học Hàng không Trung Quốc.
24. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Tổng công ty Bao bì Trung Quốc.
25. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện tổng công ty Dầu biển Trung Quốc
26. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện 
27. Tổng cục trang bị Giải phóng quân
28. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Tổng bộ cảnh sát vũ trang
29. Phòng xuất nhập khẩu cơ điện Tổng cục hậu cần giải phóng
(3) Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện địa phương
1. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện thành phố Bắc Kinh
2. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện thành phố Thiên Tân

3. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Hà Bắc
4. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Sơn Tây
5. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện khu tự trị Nội Mông Cổ
6. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Liêu Ninh
7. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Cát Lâm
8. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Hắc Long Giang
9. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện thành phố Thượng Hải
10. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Giang Tô
11. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Triết Giang
12. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh An Huy
13. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Phúc Kiến
14. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Giang Tây
15. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Sơn Đông
16. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Hà Nam
17. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Hồ Bắc
18. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Hồ Nam
19. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Quảng Đông
20. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây
21. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Hải Nam
22. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Tứ Xuyên
23. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện thành phố Trùng Khánh
24. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Quỳ Châu.
25. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Vân Nam
26. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện khu tự trị Tây tạng
27. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Thiểm Tây
28. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Cam Túc.

29. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện tỉnh Thanh Hải
30. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện khu tự trị dân tộc Hồi, Ninh Hạ
31. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ,Tân Cương
32. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện Binh đoàn xây dựng sản xuất Tân Cương
33. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện thành phố Tần Hoàng Đảo
34. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện thành phố Đại Liên
35. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện thành phố Nam Thông
36. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện thành phố Liên Vạn Cảng
37. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện thành phố Ninh Ba
38. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện thành phố Ôn Châu
39. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện thành phố Phúc Châu
40. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện thành phố Hạ Môn
41. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện thành phố Thanh Đào
42. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện thành phố Yên Thái
43. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện thành phố Quảng Châu
44. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện thành phố Thẩm Quyến
45. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện thành phố Chu Hải
46. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện thành phố Sơn Đầu
47. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện thành phố Trạm Giang
48. Văn phòng xuất nhập khẩu cơ điện thành phố Bắc Hải
2.3 Danh sách các cơ quan được ủy thác cấp phép
 những hàng hóa ở mục 3 (Bảng trên).
1. Cục giấy phép hạn ngạch,Bộ thương mại 
2. Cục Thương mại thành phố Bắc Kinh
3. Ủy ban kinh tế thành phố Thiên tân
4. Sở thương mại tỉnh Hà Bắc
5. Sở thương mại tỉnh Sơn Tây
6. Sở thương mại khu tự trị Nội Mông Cổ
7. Phòng hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại tỉnh Liêu Ninh
8. Cục hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại thành phố Đại Liên
9. Sở thương mại tỉnh Cát Lâm
10. Sở thương mại tỉnh Hắc Long Giang
11. Ủy ban mậu dịch kinh tế đối ngoại thành phố Thượng Hải.
12. Ủy ban mậu dịch kinh tế tỉnh Giang Tô
13. Ủy ban mậu dịch kinh tế tỉnh Triết Giang
14. Ủy ban kinh tế thành phố Ninh Ba
15. Sở thương mại tỉnh An Huy
16. Phòng hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại tỉnh Phúc Kiến
17. Cục phát triển  kinh tế thành phố Hạ Môn
18. Ủy ban mậu dịch kinh tế tỉnh Giang tây.
19. Ủy ban mậu dịch kinh tế tỉnh Sơn Đông
20. Cục hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại thành phố Thanh Đảo
21. Sở thương mại tỉnh Hà Nam
22. Sở thương mại tỉnh Hồ Bắc
23. Sở thương mại tỉnh Hồ Nam
24. Phòng hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại tỉnh Quảng Đông
25. Cục Công nghiệp Mậu dịch tỉnh Thâm Quyến
26. Sở thương mại khu tự trị dân tộc Choang,Quảng Tây
27. Sở thương mại tỉnh Hà Nam
28. Ủy ban mậu dịch kinh tế đối ngoại thành phố Trùng Khánh
29. Sở thương mại tỉnh Tứ Xuyên
30. Sở thương mại tỉnh Quý Châu
31. Sở thương mại tỉnh Vân Nam
32. Sở thương mại khu tự trị Tây Tạng
33. Sở thương mại tỉnh Thiểm Tây
34. Sở thương mại tỉnh Cam Túc
35. Sở thương mại tỉnh Thanh Hải 
36. Sở thương mại khu tự trị dân tộc Hồi,Ninh Hạ
37. Phòng hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại khu tự trị Duy Ngô Nhĩ,Tân cương
38. Cục Thương mại Binh đoàn xây dựng sản xuất Tân Cương.

39. Bộ Vật tư nhiên liệu dầu tổng cụ hậu cần giải phóng quân
2.4 Danh sách các cơ quan được ủy thác cấp giấy phép nhập khẩu tự động cho các doanh nghiệp nước ngoài

1. Cục giấy phép hạn ngạch,Bộ thương mại 
2. Cục Thương mại thành phố Bắc Kinh
3. Ủy ban kinh tế thành phố Thiên tân
4. Sở thương mại tỉnh Hà Bắc
5. Sở thương mại tỉnh Sơn Tây
6. Sở thương mại khu tự trị Nội Mông Cổ
7. Phòng hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại tỉnh Liêu Ninh
8. Cục hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại thành phố Đại Liên
9. Sở thương mại tỉnh Cát Lâm
10. Cục xúc tiến thương mại tỉnh Hắc Long Giang
11. Ủy ban đầu tư nước ngoài thành phố Thượng Hải.
12. Phòng hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại tỉnh Giang Tô
13. Phòng hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại tỉnh Triết Giang
14. Cục hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại thành phố Ninh Ba
15. Phòng thương mại tỉnh An Huy
16. Phòng hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại tỉnh Phúc Kiến
17. Cục đầu tư nước ngoài thành phố Hạ Môn
18. Phòng hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại tỉnh Giang tây.
19. Phòng hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại tỉnh Sơn Đông
20. Cục hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại thành phố Thanh Đảo
21. Sở thương mại tỉnh Hà Nam
22. Sở thương mại tỉnh Hồ Bắc
23. Sở thương mại tỉnh Hồ Nam
